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TÓM TẮT DỰ ÁN 
 
Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) là dự án được Bộ các vấn đề toàn 
cầu Canađa (GAC) tài trợ. Dự án nhắm đến tăng cường khả năng tiếp cận của người dân 
(Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) với nông sản thực phẩm an toàn, cạnh tranh để cải thiện 
phúc lợi của người tiêu dùng và các tác nhân khác trong chuỗi nông sản thực phẩm. Dự 
án được thực hiện bởi Alinea International, phối hợp với Đại học Guelph. 
 
An toàn thực phẩm là mối quan tâm lớn về sức khỏe cộng đồng. Nhiều người tiêu dùng 
Việt Nam không tin vào thực thi an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh nơi mà họ mua 
phần lớn thực phẩm ở đó. Thương mại xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng bị ảnh 
hưởng do một số trường hợp chưa đạt các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.  
 
Dự án SAFEGRO hỗ trợ, đồng hành cùng các bộ ngành và một số địa phương trong việc 
hiện đại hóa năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho các cơ quan quản lý, hàng ngàn 
nông hộ nhỏ, các HTX, nhà chế biến, chuỗi bán lẻ và người tiêu dùng dọc một số chuỗi 
giá trị rau quả và thịt cụ thể tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Dự án SAFEGRO hỗ trợ Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, và Bộ Công Thương của Việt Nam. 
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1 TÓM LƯỢC 

Năm 2007, Uỷ ban Codex Aimentarious đã lần đầu tiên công bố tài liệu hướng dẫn 
về “Các nguyên tắc thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm (CAC/GL 62-2007) để 
các chính phủ áp dụng”, trong đó nêu rõ rằng mục tiêu tổng thể của phân tích nguy cơ là 
để bảo vệ sức khỏe con người. Trong phạm vi có thể, việc áp dụng phân tích nguy cơ phải 
được coi là một phần không thể tách rời của hệ thống an toàn thực phẩm quốc gia. Phân 
tích nguy cơ phải tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc, bao gồm ba cấu phần riêng biệt nhưng 
có sự liên kết chặt chẽ với nhau, đó là: đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ, và truyền thông 
nguy cơ mà Ủy ban Codex Alimentarius đã xác định. Ba cấu phần của phân tích nguy cơ 
cần được áp dụng trong khuôn khổ tổng thể về quản lý các nguy cơ liên quan đến thực 
phẩm đối với sức khỏe con người (CAC/GL 62-2007). 

Dự án SAFEGRO có nhiệm vụ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển một hệ thống 
kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ phù hợp với các nguyên tắc quốc tế, bao 
gồm việc thông qua luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Các phương pháp tiếp cận mạnh mẽ 
về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm là nền tảng của phân tích nguy cơ và một hệ thống 
dựa trên nguy cơ, bao gồm các phương pháp, năng lực đội ngũ nguồn nhân lực để thực 
hiện công việc này. Ở Việt Nam, mặc dù có một số chuyên gia đánh giá nguy cơ rất có 
năng lực, nhưng cách tiếp cận tổng thể về đánh giá nguy cơ đòi hỏi một hệ thống các nhà 
quản lý nguy cơ phối hợp từ các bộ ngành chịu trách nhiệm về quản lý  an toàn thực phẩm, 
tốt nhất là theo cách tiếp cận thống nhất về đánh giá nguy cơ hàng năm để cung cấp thông 
tin, hướng dẫn cho công tác quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm có mục tiêu và truyền 
thông nguy cơ. Đặc biệt khuyến nghị cần có sự phối kết hợp liên bộ trong công tác đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm qua một Trung tâm nguồn lực đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm thống nhất, sử dụng các phương pháp và quy trình đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm bắt buộc trên toàn quốc. 

Các nhà tài trợ và các bộ ngành chính phủ đã có một số nỗ lực hướng tới thiết lập 
các nguồn lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tập trung, được hỗ trợ bởi các nghị định 
và quyết định, tuy nhiên hiện vẫn chưa được hình thành dưới dạng một thực thể như vậy. 
Đã thực hiện việc phân tích khoảng trống, kèm theo các khuyến nghị, và các báo cáo để hỗ 
trợ chính thức hóa các mạng lưới, các trung tâm và ủy ban đánh giá nguy cơ nhưng vẫn 
chưa được thành lập. Cần có một Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được 
công nhận trên toàn quốc, có thể là trung tâm ảo hoặc hình thức khác. 

Hoạt động phân tích khoảng trống này do nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế 
của dự án thực hiện, có đưa vào một số kết luận và khuyến nghị tự một số nghiên cứu, báo 
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cáo gần đây của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế thực hiện với các cơ quan liên quan của 
Việt Nam. Ngoài ra, Dự án SAFEGRO đã tổ chức, tài trợ cho chuyến khảo sát kinh nghiệm 
quốc tế tới Trung Quốc và Canada, và những phản hồi đã được tham chiếu đến trong báo 
cáo phân tích khoảng trống này. 

Cần phải thiết lập một Chương trình toàn diện về xây dựng năng lực đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức đào tạo tại chức chuyên 
sâu và cập nhật cho đội ngũ “các chuyên gia đánh giá nguy cơ” được chỉ định, có kỹ năng 
cao, đồng thời cũng được lồng ghép vào chương trình giảng dạy bậc đại học và sau đại 
học. Ngoài ra, cần nâng cao nhận thức và đào tạo về cách tiếp cận cơ bản về đánh giá nguy 
cơ nhằm hỗ trợ quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Dự án SAFEGRO cam kết xây 
dựng năng lực ở cấp độ này. 

Nhật Bản (JICA) cũng đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm thông qua một dự án đang thực hiện để hỗ trợ Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn/Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng (RETAQ). Hỗ 
trợ của SAFEGRO sẽ được phối hợp với các hoạt động đầu tư này để đảm bảo hiệu quả 
đầu tư, tránh trùng lặp. 

Nhóm chuyên gia về đánh giá nguy cơ có một số khuyến nghị mạnh mẽ về một 
Chương trình phát triển năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm nhằm nâng cao năng 
lực của các nhà quản lý nguy cơ ở mỗi bộ ngành liên quan để hỗ trợ việc phối kết hợp, hợp 
tác trong hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, đưa ra sự lãnh chỉ 
đạo trong việc thực hiện các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được chỉ định hàng năm, 
và chia sẻ đóng góp ngân sách, nguồn lực cần thiết để thực hiện công việc. Các nhà quản 
lý nguy cơ được kỳ vọng sẽ có trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm giải trình và ngân sách 
để giám sát và hỗ trợ công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được đề xuất. 

Dự án SAFEGRO sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
với kỳ vọng rằng việc xây dựng năng lực đó sẽ được đưa vào, gối vào một Trung tâm quốc 
gia được chỉ định để đảm bảo rằng các nguồn lực là bền vững và được quốc tế công nhận. 
Phần 6 của Báo cáo phân tích khoảng trống đưa ra các khuyến nghị về các cấu phần cần 
có của Chương trình xây dựng năng lực như vậy. 
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2 THÔNG TIN CHUNG 

Năm 2007, Uỷ ban Codex Aimentarious đã lần đầu tiên công bố tài liệu hướng 
dẫn về “Các nguyên tắc thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm (CAC/GL 62-
2007) để các chính phủ áp dụng”, trong đó nêu rõ rằng mục tiêu tổng thể của phân tích 
nguy cơ là để bảo vệ sức khỏe con người. Việc áp dụng phân tích nguy cơ cần được coi 
là một phần không thể tách rời của hệ thống an toàn thực phẩm quốc gia. Phân tích nguy 
cơ phải tuân theo cách tiếp cận có cấu trúc, bao gồm ba cấu phần riêng biệt nhưng có liên 
kết chặt chẽ với nhau, đó là: (i) đánh giá nguy cơ; (ii) quản lý nguy cơ; và (iii) truyền 
thông nguy cơ mà Ủy ban Codex Alimentarius đã xác định. Ba cấu phần của phân tích 
nguy cơ cần được áp dụng trong một khuôn khổ tổng thể về quản lý các nguy cơ liên 
quan đến thực phẩm đối với sức khỏe con người (CAC/GL 62-2007). 

Trong ba cấu phần của Khung phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm thì đánh giá 
nguy cơ được xác định như một quy trình khoa học, có cấu trúc, để ước tính xác suất và 
mức độ nghiêm trọng của nguy cơ kèm theo sự không chắc chắn/bất định để mô tả các 
mối nguy tiềm ẩn và rủi ro liên quan đến cuộc sống khỏe mạnh do tiếp xúc, phơi nhiễm 
với các mối nguy sinh học, hóa học hoặc vật lý có trong thực phẩm (FAO/WHO 2006, 
2009). Các chất gây dị ứng và kháng kháng sinh (AMR) có thể được thêm vào danh sách 
các mối nguy này. Kết quả đánh giá nguy cơ đưa ra cơ sở khoa học cần thiết giúp “các 
nhà quản lý nguy cơ” ra quyết định về quản lý nguy cơ, bao gồm chính sách, luật pháp 
và tiêu chuẩn (FAO/WHO 1995, 2006, 2008), và xây dựng các chiến lược truyền thông 
nguy cơ. Việc thực hiện các quyết định quản lý nguy cơ ở cấp quốc gia cần được hỗ trợ 
bởi một Hệ thống kiểm soát thực phẩm hoạt động tốt. Kết quả đánh giá nguy cơ định 
lượng và định tính cũng rất hữu ích trong việc thiết lập các ưu tiên cho công tác theo dõi, 
giám sát và quản lý, đánh giá hiệu quả các biện pháp quản lý nguy cơ, đồng thời cung 
cấp thông tin khoa học cho truyền thông nguy cơ (FAO/WHO 1997, 1998, 2008). 

“Các nhà quản lý nguy cơ” an toàn thực phẩm và các nhà hoạch định chính sách 
chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe, an toàn cộng đồng đang làm việc trong một thế giới 
phức tạp hơn bao giờ hết. Họ phải đưa ra những lựa chọn hợp lý để giải quyết các nguy 
cơ về sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng tính đến các tác động về kinh tế, xã hội, chính 
trị, quan điểm của các bên liên quan và thường được truyền thông quan tâm. Đối mặt với 
sự phức tạp này, các nhà quản lý nguy cơ và các nhà hoạch định chính sách có thể được 
hỗ trợ bằng các phương pháp có cấu trúc dựa trên nhiều yếu tố quyết định (FAO, 2017). 

Báo cáo phân tích khoảng trống này tập trung cụ thể vào cấu phần “đánh giá nguy 
cơ” trong phân tích nguy cơ, và đưa ra các khuyến nghị về xây dựng năng lực để dự án 
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SAFEGRO hoặc các nhà tài trợ khác hỗ trợ, và đưa vào chương trình hoàn thiện thể chế 
chính sách của chính phủ. Báo cáo đưa ra lộ trình cải thiện công tác đánh giá nguy cơ ở 
Việt Nam theo thông lệ quốc tế tốt nhất. 

SAFEGRO là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Canađa tài trợ giúp cải thiện hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Các đối tác chính của dự án này bao gồm: 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Cơ quan Thanh tra 
thực phẩm Canađa và một số đơn vị khối trường, viện của Việt Nam. Mục tiêu của dự án 
là nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ ngành trung ương và địa phương trong việc 
“cùng nhau” thực thi các quy định về an toàn thực phẩm; nâng cao khả năng cạnh tranh 
của nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế; gia tăng tổng cầu của người 
tiêu dùng đối với nông sản thực phẩm an toàn tại Việt Nam. Đây là một dự án 5-năm 
(2020-2025), hỗ trợ các hoạt động dọc chuỗi giá trị nông sản thực phẩm bằng cách thu 
hút sự tham gia và nâng cao năng lực của ba nhóm mục tiêu chính, gồm: khu vực công 
(hỗ trợ, tạo thuận lợi), khu vực tư nhân (bên cung) và người tiêu dùng (bên cầu). Sự phối 
kết hợp, hợp tác liên bộ trong đánh giá nguy cơ về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
là rất quan trọng cho sự thành công. 

Alinea International, phối hợp với ĐH Guelph (Canada), là Cơ quan thực hiện Dự 
án phía Canada (CEA). CEA làm việc với cơ quan cấp trung ương và địa phương để cải 
thiện các quy định về an toàn thực phẩm, các nhà cung cấp thuộc khối tư nhân nhằm nâng 
cao khả năng cạnh tranh của nông sản thực phẩm của Việt Nam ở thị trường trong nước 
và quốc tế, cũng như với người tiêu dùng để đẩy mạnh nhu cầu về thực phẩm an toàn tại 
Việt Nam. 

Báo cáo này không phải là nỗ lực đầu tiên nhằm làm rõ nhu cầu xây dựng năng 
lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam, mà nhằm giúp thống nhất nhiều 
khuyến nghị được rút ra từ các báo cáo, nghiên cứu, bài báo sau đây cùng với các tài liệu 
tham khảo khác: 

 Báo cáo của Ngân hàng Thế giới về “Quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam: 
Những thách thức và cơ hội – 2017” 

 Báo cáo của nhóm công tác kỹ thuật của Bộ Y tế thảo luận/hội thảo về khoảng 
trống và khuyến nghị trong đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 

 Trung tâm Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI): Báo cáo và ấn bản tạp chí về 
nhóm đặc trách về đánh giá nguy cơ trong quản lý an toàn thực phẩm tại Việt 
Nam: Nguyễn Việt Hùng, Grace D, Trần Thị Tuyết Hạnh, Phạm Đức Phúc, 
Tanner M. 2013. Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Bằng 
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chứng cho chuỗi chính sách, Ấn bản khu vực Đông Nam Á, Số 5, ed. 
Thammarat Koottatep. Pathumthani, Thái Lan: NCCR Bắc-Nam 

 Ngân hàng Thế giới/Úc/Bộ NN&PTNT - “Cải thiện đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm ở Việt Nam” (2022) 

 Báo cáo rà soát, đánh giá chính sách an toàn thực phẩm cho Việt Nam của Dự 
án SAFEGRO (2023) 

 Hướng dẫn về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm của WHO/FAO
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3 PHÂN TÍCH NGUY CƠ TẠI VIỆT NAM 

3.1 Giới thiệu 

Theo CODEX (2013) thì phân tích nguy cơ là một quy trình tuân theo cách tiếp 
cận có cấu trúc bao gồm ba cấu phần riêng biệt nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau, đó 
là đánh giá ngụy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ, trong đó mỗi cấu phần là 
một bộ phận cấu thành trong phân tích nguy cơ tổng thể và đóng vai trò quan trọng và bổ 
khuyết lẫn nhau trong quá trình phân tích nguy cơ. Mục tiêu tổng thể của phân tích nguy 
cơ áp dụng cho an toàn thực phẩm là bảo vệ sức khỏe con người. 

Phân tích nguy cơ phải dựa trên tất cả các bằng chứng khoa học sẵn có, thông tin 
về nhận thức, chi phí, các yếu tố môi trường, văn hóa, tiêu dùng và các thông tin khác 
được thu thập và phân tích theo các nguyên tắc khoa học. Nó phải luôn công khai, minh 
bạch và phải được đúc kết, lập thành văn bản theo các nguyên tắc của hệ thống quản lý 
chất lượng để bảo đảm tính bảo mật và khả năng tiếp cận của tất cả các bên quan tâm 
trong khuôn khổ quản lý nguy cơ liên quan đến thực phẩm đối với sức khỏe con người. 
Cần đảm bảo việc trao đổi thông tin, tham vấn hiệu quả với tất cả các bên quan tâm trong 
suốt quá trình phân tích nguy cơ. Sự thận trọng là một phần vốn có của phân tích nguy 
cơ. Có nhiều nguồn không chắc chắn tồn tại trong quá trình đánh giá nguy cơ và quản lý 
nguy cơ về các mối nguy liên quan đến thực phẩm đối với sức khỏe con người. Mức độ 
không chắc chắn và tính biến đổi của thông tin khoa học sẵn có cần được xem xét rõ ràng 
trong phân tích nguy cơ và đánh giá nguy cơ. Các nhu cầu cụ thể, các đặc thù riêng của 
các nước đang phát triển cần được các cơ quan có trách nhiệm xác định và xem xét trong 
các giai đoạn khác nhau trong phân tích nguy cơ. Chính phủ trung ương cũng nên sử dụng 
hướng dẫn và thông tin có sẵn trong Ủy ban Codex Alimentarius, Tổ chức Lương thực 
và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, và các tổ chức liên chính phủ 
quốc tế có liên quan khác, bao gồm Tổ chức Thú y Thế giới [trước đây là Văn phòng 
quốc tế về dịch tễ học (OIE)] và Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (IPPC) [14].  

Phân tích nguy cơ chỉ là một phần của một Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm 
hiệu quả. Cũng cần phát triển và hoàn thiện các cấu phần khác của hệ thống dựa trên 
nguy cơ, bao gồm chính sách an toàn thực phẩm, luật thực phẩm (luật, các quy định, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về thực phẩm), thanh kiểm tra thực phẩm, phân 
tích kiểm nghiệm, giám sát dịch tễ học về bệnh truyền qua thực phẩm, các hệ thống theo 
dõi, giám sát về ô nhiễm hóa học và vi sinh trong thực phẩm, thông tin, giáo dục và truyền 
thông. Việc sử dụng cách tiếp cận dựa trên cơ sở khoa học sẽ cho phép các chính phủ 
phát triển và thực hiện một loạt cải tiến và biện pháp can thiệp chung phù hợp với các 
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lĩnh vực có nguy cơ cao cụ thể và được công nhận trên trường quốc tế bởi các đối tác 
thương mại [14]. 

Tiêu chuẩn Codex CAC/GL 30-1999 (1999; sửa đổi năm 2012, 2014) đưa ra các 
định nghĩa sau: 

Đánh giá nguy cơ: Một quy trình dựa trên cơ sở khoa học, bao gồm các bước sau: 
(i) xác định mối nguy, (ii) mô tả đặc điểm mối nguy, (iii) đánh giá mức độ phơi nhiễm 
và (iv) mô tả đặc điểm nguy cơ. Gần đây, EUFSA đã chính thức áp dụng bước đánh giá 
nguy cơ sơ bộ về “xây dựng vấn đề” - một cách tiếp cận có hệ thống để xác định các câu 
hỏi cần phải trả lời, đảm bảo câu trả lời mang tính khoa học, có mục tiêu rõ ràng để đưa 
ra hướng dẫn cho việc xây dựng các giao thức, quy trình thủ tục, với các câu hỏi có thể 
trả lời được để hướng dẫn đánh giá khoa học. 

Quản lý nguy cơ: khác với đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ là quá trình cân 
nhắc các lựa chọn chính sách, có tham khảo ý kiến của tất cả các bên quan tâm, xem xét 
đánh giá nguy cơ và các yếu tố khác có liên quan để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, 
thúc đẩy thực hành thương mại công bằng, và nếu cần, lựa chọn các phương án phòng 
ngừa và kiểm soát thích hợp. 

Truyền thông nguy cơ: Sự trao đổi tương tác thông tin và ý kiến trong suốt quá 
trình phân tích nguy cơ liên quan đến các nguy cơ, các yếu tố liên quan đến nguy cơ, và 
nhận thức về nguy cơ giữa các chuyên gia đánh giá nguy cơ, cán bộ quản lý nguy cơ, 
người tiêu dùng, nhà chế biến, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, cộng đồng học thuật và các bên 
quan tâm khác, bao gồm giải thích các kết quả đánh giá nguy cơ và cơ sở của các quyết 
định quản lý nguy cơ. 

Đánh giá nguy cơ được coi là cấu phần “dựa trên khoa học” của phân tích nguy 
cơ, trong khi quản lý nguy cơ là quá trình cân nhắc các lựa chọn chính sách, tham khảo 
ý kiến của tất cả các bên quan tâm, xem xét đánh giá nguy cơ và các yếu tố khác liên 
quan đến sức khỏe người tiêu dùng, nhằm thúc đẩy thực hành thương mại công bằng và 
lựa chọn các phương án phòng ngừa hoặc kiểm soát thích hợp cũng như các biện pháp 
giám sát. Việc quản lý các nguy cơ liên quan đến thực phẩm bao gồm việc cân bằng các 
khuyến nghị do các chuyên gia đưa ra và các nguồn lực thuộc mọi loại hình mà các nhóm 
xã hội, thương mại và nhà sản xuất có thể phân bổ để giải quyết những nguy cơ này 
(CAC, 2013). 

Các nhà quản lý nguy cơ: Các nhà quản lý nguy cơ hoặc nhà hoạch định chính 
sách có trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm với 
thẩm quyền được giao, trách nhiệm giải trình và ngân sách để xác định các ưu tiên quốc 
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gia về các mối nguy an toàn thực phẩm và chỉ đạo công việc cần thực hiện để giảm thiểu 
những nguy cơ này với những đánh giá nguy cơ dựa trên bằng chứng triệt để. Ở Việt 
Nam, trách nhiệm của nhà quản lý nguy cơ này được phân bổ giữa ba bộ chủ chốt liên 
quan đến quản lý an toàn thực phẩm, tuy nhiên thiếu việc thực thi đầy đủ về thẩm quyền 
lập pháp, ngân sách và chỉ đạo để vận hành một hệ thống đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm quốc gia mạnh mẽ. 

 Khuôn khổ pháp luật và quy định về phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm 

Tại điều 3 của Luật An toàn Thực phẩm số 55/2010/QH12 ban hành năm 2010 
quy định rằng “quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm” như 
là một trong sáu nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm. Điều 49 của Luật An toàn Thực 
phẩm quy định đối tượng được phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, bao gồm: “thực 
phẩm có tỷ lệ ngộ độc cao; thực phẩm có kết quả lấy mẫu để giám sát cho thấy tỷ lệ vi 
phạm các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở mức cao; môi trường, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm bị nghi ngờ gây ô nhiễm; thực phẩm hoặc cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm được phân tích nguy cơ theo yêu cầu quản lý. 

Điều 50 của Luật An toàn Thực phẩm quy định hoạt động phân tích nguy cơ đối 
với an toàn thực phẩm như sau: 

(1) Việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 

 Điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc 
các nhóm tác nhân về vi sinh, hoá học và vật lý; 

 Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến 
sức khoẻ, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các mối nguy đối với sức khoẻ 
cộng đồng. 

(2) Việc quản lý nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 

 Thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ an toàn thực phẩm trong từng công 
đoạn của chuỗi cung cấp thực phẩm; 

 Kiểm soát, phối hợp nhằm hạn chế nguy cơ đối với an toàn thực phẩm trong 
kinh doanh dịch vụ ăn uống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
khác. 

(3) Việc truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm bao gồm: 
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 Cung cấp thông tin về các biện pháp phòng tránh khi xảy ra các vụ ngộ độc 
thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm do thực phẩm mất an toàn gây ra nhằm 
nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân về nguy cơ đối với 
an toàn thực phẩm; 

 Thông báo, dự báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống 
thông tin cảnh báo nguy cơ đối với an toàn thực phẩm, các bệnh truyền qua 
thực phẩm. 

Luật An toàn thực phẩm tại Điều 51 quy định rằng: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức việc phân tích nguy cơ đối với an toàn 
thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định tại Điều 49 và Điều 50 
của Luật này.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-
BNNPTNT ngày 05/01/2013 giao các cơ quan quản lý chuyên môn trung ương chịu trách 
nhiệm phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm như sau: 

1. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (trước đây là Cục Quản lý 
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện 
phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đối với các thủy sản, sẩn phẩm thủy sản 
và muối dung làm thực phẩm; đồng thời là Cơ quan đầu mối phân tích nguy 
cơ an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ an 
toàn thực phẩm đối với thực vật và sản phẩm thực vật dung làm thực phẩm. 

3. Cục Thú y là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm đối với động vật và thực phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm 

Thông tư này cũng quy định các cơ quan phối hợp trong thực hiện phân tích nguy 
cơ an toàn thực phẩm, gồm: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố. 

2. Các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm thuộc các lĩnh vực 
có liên quan. 

3. Các hiệp hội nghề nghiệp, hội người tiêu dung. 

4. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản dùng làm thực phẩm.  

5. Các tổ chức, cá nhân liên quan. 



 
 

 
17 

Tại thời điểm này, rất ít hoặc không có các hoạt động nào được thực hiện như quy 
định trong Thông tư. Phân tích nguy cơ đã được đưa vào các Quyết định quy định chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, 
Cục Trồng trọt và Cục Thú y. 

Các quy định của Luật An toàn Thực phẩm liên quan tới phân tích nguy cơ về an 
toàn thực phẩm khá chung chung và chưa hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của Ủy ban 
Codex, Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là vai 
trò và chức năng của ba cấu phần và sực tách bạch chức năng của đánh giá nguy cơ với 
quản lý nguy cơ, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn khoa học về đánh giá nguy cơ, tránh nhầm 
lẫn về các chức năng giữa chuyên gia đánh giá nguy cơ và nhà quản lý nguy cơ, và giảm 
thiểu tính xung đột lợi ích nào. 

Điều 50 của Luật An toàn Thực phẩm định nghĩa đánh giá nguy cơ là xác minh 
các mối nguy đối với an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng thuộc các 
nhóm tác nhân về vi sinh, hóa học và vật lý. Thanh tra thực phẩm, như một chức năng 
quản lý nguy cơ, không nên bị nhầm lẫn với đánh giá nguy cơ và nên bám theo kết quả 
của đánh giá nguy cơ. Theo FAO (2019), các hoạt động thanh tra trước đây đã tập trung 
vào việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng để xác định sự tuân thủ với quy định, thay vì quản 
lý kiểm tra dựa trên nguy cơ. Theo WHO (2019), đánh giá nguy cơ là sự đánh giá khoa 
học của các tác động sức khoẻ bất lợi đã biết hoặc tiềm tàng do con người tiếp xúc, phơi 
nhiễm với các mối nguy từ thực phẩm. Nguyên tắc đánh giá nguy cơ độc lập nên dựa trên 
các nghiên cứu khoa học chặt chẽ để thiết lập các chiến lược quản lý tốt làm nền tảng cho 
hệ thống quản lý, thanh tra an toàn thực phẩm mang tính phòng ngừa và dựa trên nguy 
cơ, và bỏ việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng tốn kém và tốn thời gian. 

Luật An toàn Thực phẩm yêu cầu các bộ ngành có quy định cụ thể về phân tích 
nguy cơ an toàn thực phẩm theo hệ thống quản lý của họ. Ví dụ: Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT năm 2013 quy định 
phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông 
lâm thủy sản và muối; trong khi Bộ Y tế và Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn cụ thể 
cho danh mục các sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền của mình, dẫn đến 
việc có sự khác nhau trong các chính sách, phương pháp và quy định cho các mặt hàng 
thuộc thẩm quyền quản lý của bộ. 

3.2 Hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm 

3.2.1 Phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ 
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Bệnh do thực phẩm gây ra là một vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam, 
và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm trả lời các câu hỏi mà các nhà hoạch định chính 
sách và công chúng quan tâm. Tuy nhiên, phân tích nguy cơ vẫn chưa được hiểu rõ và áp 
dụng hiệu quả ở các nước đang phát triển, bao gồm cả Việt Nam. Đây là vấn đề cấp bách 
trong khu vực thị trường phi chính thức rộng lớn của Việt Nam nơi cung cấp phần lớn 
thực phẩm tiêu dùng trong nước. Xây dựng phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ đối 
với an toàn thực phẩm là rất quan trọng để cải thiện quản lý an toàn thực phẩm ở Việt 
Nam và chứng minh cho các nhà hoạch định chính sách thấy rằng các đánh giá nguy cơ 
chặt chẽ đóng góp vào việc quản lý an toàn thực phẩm. Về mặt môi trường pháp lý thì 
hiện tại đã hỗ trợ cho việc thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ đối với 
quản lý an toàn thực phẩm, tuy nhiên còn thiếu sự giám sát và thực thi hiệu quả. Luật An 
toàn Thực phẩm cơ bản đưa ra các phương pháp, các nguyên tắc sáng tạo phù hợp với 
các phương pháp tiếp cận quốc tế [16], và khẳng định rằng các tổ chức, cá nhân tham gia 
vào chuỗi thực phẩm có nghĩa vụ đảm bảo thực phẩm phải an toàn. Luật này quy định 
các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc mà tất cả mọi người phải tuân thủ, bao gồm các quy 
trình kiểm nghiệm, thanh tra thực phẩm và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm. Truy 
xuất nguồn gốc cần được áp dụng để giám sát phân phối, xác định thực phẩm không an 
toàn, hỗ trợ việc thu hồi, và tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 

Khung pháp lý an toàn thực phẩm của Việt Nam bao gồm các luật có liên quan 
khác, đặc biệt phù hợp với Luật An toàn Thực phẩm: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, và Luật Thanh tra. Các luật và quy định 
khác liên quan đến an toàn thực phẩm gồm: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật thủy 
sản, Luật thú y, kiểm dịch động vật, Luật bảo vệ thực vật, và Luật chăn nuôi. 

Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030 
ban hành tại Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 4/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đặt ra 
năm mục tiêu chính: 

 Nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm của các nhóm đối tượng 
trong chuỗi thực phẩm (người sản xuất, nhà chế biến thực phẩm, người tiêu 
dùng và cán bộ quản lý) 

 Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (áp dụng tiêu 
chuẩn ISO, hệ thống cảnh báo nhanh, thực hiện phân tích nguy cơ… đối với 
các địa phương có dân số từ 2 triệu người trở lên). 

 Cải thiện việc sử dụng tiêu chuẩn và chứng nhận an toàn thực phẩm (áp dụng 
HACCP, GMP, GHP, ISO 9001, ISO 22000, và VietGAP). 
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 Cải thiện tình trạng đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doan thực 
phẩm (nhà hàng, bếp ăn tập thể, chợ). 

 Giảm số vụ ngộ độc thực phẩm và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi thực phẩm 
vào năm 2030. 

Tuy nhiên, kịch bản phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đề xuất theo Quyết định 
này vẫn chưa được triển khai một cách đầy đủ. 

3.2.2. Nguồn lực 

Nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm được chia sẻ giữa ba bộ là Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng về 
an toàn thực phẩm thuộc về Bộ Y tế và Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế. Về cơ bản, 
kiểm soát an toàn thực phẩm được quản lý bởi chính quyền và các cơ quan quản lý địa 
phương, trong đó có 63 UBND cấp tỉnh, 678 UBND cấp huyện, và các phường/xã ở các 
thành phố hoặc tỉnh lớn[16]. 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm cho ba bộ dựa trên: (1) khâu đoạn trong chuỗi thực phẩm và (2) danh mục 
thực phẩm. Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm soát việc sản 
xuất các sản phẩm nông nghiệp thô dùng làm thực phẩm cho con người. Bộ cũng theo 
dõi hoạt động sơ chế các sản phẩm tươi sống (làm sạch, giết mổ, và pha lóc) và thương 
mại đến khâu khâu bán buôn. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về thực phẩm chế biến, 
đặc biệt là khâu bán lẻ tất cả các sản phẩm thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tươi sống) 
lưu thông tại các chợ dân sinh, siêu thị và cửa hàng thực phẩm. Bộ Y tế chịu trách nhiệm 
về các phụ gia thực phẩm, các hóa chất sử dụng trong chế biến thực phẩm. Bộ này cũng 
chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể và căng-tin. Sự 
phối hợp giữa ba bộ được thực hiện thông qua Ban Chỉ đạo liên ngành TW về An toàn 
thực phẩm, một cơ quan chính sách do Phó Thủ tướng phụ trách an toàn thực phẩm làm 
trưởng ban. Ban Chỉ đạo đưa ra định hướng chính sách để hỗ trợ Chính phủ trong việc ra 
quyết định, tuy nhiên sự phối hợp liên ngành còn ít, với việc trao đổi thông tin hoặc nguồn 
lực còn hạn chế[16]. 

Các cơ quan cấp tỉnh và huyện đã từng bước đảm nhận những trách nhiệm mới 
theo phân cấp về kiểm soát an toàn thực phẩm của Việt Nam như một dịch vụ công liên 
ngành được huy động để phối hợp cùng nhau dưới sự chỉ đạo của UBND. Chỉ thị 13/CT-
TTg ngày 13/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
của chính quyền địa phương với chủ tịch UBND chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm trên địa bàn. Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc TW đều thành lập Ban chỉ 
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đạo liên ngành an toàn thực phẩm của địa phương, tương tự như Ban chỉ đạo liên ngành 
TW, do chủ tịch tỉnh làm trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo chủ yếu là từ ba sở 
chính, và các sở ban ngành, đoàn thể liên quan. Họ tiếp tục nhận được hướng dẫn từ các 
bộ ngành tương ứng của mình, tuy nhiên các hoạt động hàng ngày do địa phương quyết 
định. Cơ chế này tiếp tục được tổ chức tại các cấp tỉnh, huyện và xã, tăng mức độ tuân 
thủ của các bên liên quan. 

Chương trình phân cấp được thí điểm tại ba địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Bắc Ninh) qua việc thành lập các Ban Quản lý An toàn Thực phẩm như cơ 
quan nhà nước nhằm tao ra mức độ tự chủ cao hơn trong việc quản lý an toàn thực phẩm 
so với Ban chỉ đạo liên ngành. Từ tháng 1/2024, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh đã chuyển thành Sở An toàn Thực phẩm với trách nhiệm, quyền hạn 
lớn hơn trong việc giám sát quản lý an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giải pháp phân cấp bị hạn chế bởi tình trạng thiếu hụt nhân lực, thiếu cán bộ có 
đủ năng lực chuyên môn để đảm bảo kiểm soát ở mọi cấp hành chính trong số 10.805 
xã/phường. Các xã nông thôn không có nhóm kiểm soát, trong khi nhiều phường ở thành 
thị có các nhóm không đầy đủ; nhóm kiểm soát địa phương có thể có một đại diện từ 
ngành NN&PTNT, một đại diện từ ngành Công Thương, nhưng không có ai từ ngành Y 
tế[16]. 

Theo Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 và Quyết định 426/QĐ-TTg ngày 
21/4/2023, các tổ chức chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn thực phẩm phải sớm kiên 
toàn bộ máy làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu 
mối thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương tới địa phương; phân định rõ chức năng, nhiệm 
vụ, trách nhiệm của các ngành trong đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; thực hiện phân 
cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, đảm bảo khoa học, 
chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng quản lý công tác đảm 
bảo an ninh, an toàn thực phẩm. Việc thực thi vẫn gặp nhiều vấn đề. 

3.2.3 Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục và đào tạo là một phần rất quan trọng của chiến lược an toàn thực phẩm 
để củng cố trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Việc đào 
tạo cho nông dân và doanh nghiệp thực phẩm hiện được phân chia giữa các bộ ngành 
chính và được tổ chức bởi các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau như Cục Chất lượng, 
Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Cục An toàn 
Thực phẩm (Bộ Y tế), Viện Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công Thương), các viện, 
trường, các tổ chức khác. Luật An toàn Thực phẩm quy định rằng hoàn thành khóa đào 
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tạo thành công là điều kiện tiên quyết để có được chứng chỉ đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm cho các cơ sở thực phẩm, tuy nhiên lại không bắt buộc đối với nông dân, nông hộ. 
Chính phủ đã đặt ra mục tiêu rằng 100% nhân viên an toàn thực phẩm và 82% cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng sẽ được đào tạo vào năm 2020, tuy nhiên 
việc thiếu năng lực đào tạo đã làm chậm tiến độ tuyển dụng các nhân viên kiểm soát thực 
phẩm [16] để hoàn thành nhiệm vụ này. Ngoài ra, tuân thủ các yêu cầu này có thể được 
đáp ứng thông qua việc tự công bố của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm rằng họ tuân 
thủ và không yêu cầu kiểm toán từ bên thứ ba hoặc từ cơ quan quản lý để xác nhận xác 
minh; không phải là kịch bản lý tưởng để xác minh, xác nhận tuân thủ an toàn thực phẩm. 

Báo cáo An toàn Thực phẩm của Ngân hàng Thế giới (2017) đã thúc đẩy việc đào 
tạo và nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho các nhà sản xuất, các nhà chế biến, 
cũng như các cơ quan quản lý, đặc biệt là ở cấp địa phương; nâng cao nhận thức về an 
toàn thực phẩm của người tiêu dùng để họ có thể hiểu các mối nguy từ thực phẩm, và 
nâng cao nhu cầu về các sản phẩm an toàn, vệ sinh, gửi tín hiệu phù hợp đến các nhà bán 
lẻ, các nhà chế biến, các nhà sản xuất để thúc đẩy thực phẩm an toàn. 

3.3 Đánh giá nguy cơ ở Việt Nam 

3.3.1 Khung quy định về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm hiện nay 

3.3.3.1 Luật An toàn thực phẩm: 

Luật An toàn Thực phẩm định nghĩa việc đánh giá nguy cơ đối với an toàn thực 
phẩm bao gồm: 

 Điều tra, xét nghiệm xác định các mối nguy đối với an toàn thực phẩm thuộc 
các nhóm tác nhân về vi sinh, hóa học và vật lý; 

 Xác định nguy cơ của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến 
sức khỏe, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của các mối nguy đối với sức khỏe 
cộng đồng. 

 Theo Luật An toàn Thực phẩm, mỗi bộ ngành đã thiết lập hoặc phân công 
nhiệm vụ cho các cơ quan hoặc đơn vị của mình để tư vấn và hỗ trợ bộ trong 
công tác phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm trong phạm vi thẩm quyền của 
mình. 

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia và giữa các cơ quan quốc tế, các chất gây dị ứng và 
kháng kháng sinh (AMR) cũng được coi là các nguy cơ an toàn thực phẩm bổ sung cho 
việc đánh giá nguy cơ. 

3.3.3.2  Các thông tư quy định về đánh giá nguy cơ của các bộ ngành 
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Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT (Phụ lục A-1), các cơ quan chuyên môn 
trung ương thuộc bộ (Cục Thú y, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục 
Bảo vệ Thực vật) thành lập Ban Chuyên trách đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và 
Hội đồng Chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. Hội đồng chuyên gia có sự 
tham gia của nhiều bên liên quan để thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề phức 
tạp và chồng chéo. Mặc dù có quy định về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng 
chuyên gia, tuy nhiên đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành 
quy chế hoạt động của Hội đồng chuyên gia. Điều 10 của Thông tư quy định về trách 
nhiệm của Ban Chuyên trách: 

1. Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất 
kinh doanh thực phẩm theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

2. Lập danh mục các cặp Mối nguy - Thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ, 
xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện và báo cáo Hội đồng chuyên gia và Cơ quan quản 
lý chuyên môn trung ương. 

3. Xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định 
theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

4. Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và lập báo cáo Đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định theo yêu cầu 
của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Trách nhiệm của Hội đồng Chuyên gia tương ứng như sau: 

1. Căn cứ báo cáo đề xuất của Ban Chuyên trách, đề xuất với Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương về cặp Mối nguy - Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ.  

2. Xem xét Hồ sơ nguy cơ do Ban Chuyên trách cung cấp và đề xuất với Cơ quan 
quản lý chuyên môn trung ương: cặp Mối nguy - Thực phẩm cần lập Báo cáo đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm; cặp Mối nguy - Thực phẩm không cần lập Báo cáo đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm. 

3. Đề xuất với Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương về các biện pháp quản lý 
nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được Ban Chuyên 
trách xây dựng Hồ sơ nguy cơ hoặc lập Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.  

Bộ Y tế và Bộ Công Thương chưa ban hành quy định cụ thể về đánh giá nguy cơ; 
tuy nhiên Bộ Y tế đã ban hành một quyết định về thành lập Nhóm kỹ thuật đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm, bao gồm cả ba bộ, với thường trực nhóm kỹ thuật đặt tại Viện 
Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia. Ngoài ra, quyết định này cũng quy 
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định nhiệm vụ của Nhóm kỹ thuật là nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đề án về mô hình 
đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nma tiến tới thành lập Trung tâm đánh giá 
nguy cơ quốc gia về an toàn thực phẩm (xem Quyết định trong phần phụ lục bên dưới). 

3.3.3.3 Một số thông tư, quy định khác 

Quyết định số 518/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại 
Việt Nam, với Bộ Y tế là cơ quan chủ trì: 

 Thực hiện đánh giá các nguy cơ ô nhiễm cao đối với 5 đến 10 loại thực phẩm 
thông dụng trong mỗi năm; 

 Thiết kế, tổ chức và triển khai các nghiên cứu khẩu phần ăn tổng số cho các 
đối tượng khác nhau trong phạm vi toàn quốc; 

 100% cán bộ chuyên môn tại các cơ sở tham gia hoạt động đánh giá nguy cơ 
được đào tạo, tập huấn về phương pháp, nội dung, kỹ thuật đánh giá nguy cơ 
về an toàn thực phẩm. 

Quyết định 1973/QĐ-BYT của Bộ Y tế năm 2023 (Phụ lục A-2) về việc thành lập 
Nhóm kỹ thuật đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm, như sau: 

1. Nghiên cứu, đề xuất về quy định và phương pháp đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm dựa trên kinh nghiệm của thế giới; 

2. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đề án về mô hình đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm ở Việt Nam trên cơ sở cập nhật, tham khảo mô hình một số quốc 
gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tiến tới thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ 
quốc gia về an toàn thực phẩm; 

3. Dự thảo đề án đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam và trình Bộ Y 
tế phê duyệt. 

3.3.2 Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam 

3.3.2.1 Bộ Y tế 

Năm 2016, Cục An toàn Thực phẩm, theo Quyết định số 518/QĐ-TTg, đã phối 
hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện nghiên cứu về TDS và đánh giá nguy cơ 
một số mối nguy có khả năng gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng trong các thực phẩm 
thông dụng ở Việt Nam, chẳng hạn như các mối nguy hóa học trong các sản phẩm rượu 
truyền thống, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mẫu rau bán tại các chợ ở Hà Nội, 
năm 2014[18]. Tháng 6/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1973/QĐ-BYT 
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ngày 27/4/2023 về việc thành lập Nhóm Kỹ thuật đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm 
(gọi tắt là “Nhóm kỹ thuật”) chịu trách nhiệm phát triển mô hình đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm cho Việt Nam và một trung tâm đánh giá nguy cơ quốc gia về an toàn 
thực phẩm (xem chi tiết tai phần Phụ lục). 

3.3.2.2  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Có một số trung tâm đánh giá nguy cơ thuộc các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, gồm: 

• Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản 
thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, được giao trách nhiệm 
giám sát đánh giá nguy cơ. Ví dụ, Cục CLCB-PTTT (qua dự án NHTG tài trợ) 
đã thực hiện nghiên cứu sơ bộ và hồ sơ nguy cơ cho tôm nhiệt đới và trái thanh 
long ở Việt Nam. Nhóm tư vấn khác do dự án Chính phủ Đan Mạch tài trợ đã 
thực hiện lập hồ sơ nguy cơ của Salmonella trong tôm đông lạnh xuất khẩu[8].. 

• Cục Bảo vệ Thực vật có trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thực hiện đánh 
giá nguy cơ đối với một số loại trái cây và rau quả nhập khẩu như là: cà chua 
tươi từ Hàn Quốc[8]. 

• Viện Nghiên Thú y Quốc gia thuộc Cục Thú y là đầu mối trong công tác đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm thông qua nghiên cứu, đào tạo và tư vấn. 

Ngân hàng Thế giới, cùng với Chính phủ Úc, gần đây đã hỗ trợ Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn thực hiện nghiên cứu về “Cải thiện đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm tại Việt Nam: Tạo điều kiện cho Ủy ban đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc 
gia” (2022). Báo cáo này, tập trung cụ thể vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
đưa ra các khuyến nghị về việc thành lập Ủy ban đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
quốc gia (NFSRAC) tại Việt Nam với các chức năng: 

• Hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các hoạt động 
đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 

• Tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống/các hoạt động đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm, nâng cao năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trong Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

• Thành lập, phê duyệt, quản lý Hội đồng Khoa học, các Hội đồng Khoa học và 
các chuyên gia bên ngoài. 
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• Rà soát các báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm do Hội đồng Khoa 
học, các Hội đồng Khoa học trình lên. 

• Tư vấn khoa học, các giải pháp quản lý dựa trên đánh giá khoa học cho Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

• Hợp tác với các cơ quan trong và ngoài nước liên quan đến đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm. 

• Chỉ đạo, hỗ trợ các bên liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn về đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm. 

3.3.2.3 Một số đánh giá nguy cơ đáng chú ý khác gần đây 

Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội là một trong những trường đại học đầu 
tiên giới thiệu đào tạo và nghiên cứu đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. Năm 2011, 
trường đã thành lập một nhóm công tác với sự hỗ trợ của ILRI, bao gồm các nhà nghiên 
cứu, các đại diện của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu các 
báo cáo về FSRA liên quan đến các dự án nghiên cứu được triển khai bởi các tổ chức[19] 
thành viên nhóm công tác. Một số phát hiện chính của các nghiên cứu điển hình như sau: 

1. Đánh giá nguy cơ vi sinh vật định lượng về salmonellosis trong tiêu thụ thịt lợn 
luộc. 

2. Đánh giá nguy cơ dự lượng hóa chất độc hại trong thịt lợn, gan và thận tại các chợ 
dân sinh ở một số tỉnh. 

3. Đánh giá nguy cơ về mối nguy vi sinh và hóa học trong rau và cá ở sông Nhuệ tại 
Hà Nội từ nước thải thải ra từ các hoạt động công nghiệp, bệnh viện, nông nghiệp 
và sinh hoạt. 

4. Tuyết-Hạnh và cộng sự (2015), sử dụng Khung đánh giá sức khỏe môi trường Úc, 
đã nghiên cứu mức độ phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm đối với người dân địa 
phương sống xung quanh căn cứ không quân Biên Hòa và Đà Nẵng. 

5. Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, ĐH Cần Thơ, đã thực hiện đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm cho thịt và cá viên chiên tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ [20]. 

6. Đánh giá nguy cơ chất lượng nước ngầm dựa trên phân tích thành phần chính và 
kiểm tra nguồn ô nhiễm: một nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Hồ Chí 
Minh[21]. 

3.3.2.4  Những thách thức 
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Xây dựng cơ sở hạ tầng đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm bền vững ở Việt Nam 
đang gặp nhiều khó khăn. Mặc dù đã có một số hoạt động đánh giá nguy cơ được thực 
hiện thông qua các tổ chức nghiên cứu/trường/viện, tuy nhiên thường bị các bộ ngành 
qua vì chưa được ủy thác chính thức bởi các cơ quan chính phủ. Một số thách thức khác 
bao gồm: 

1. Hầu hết các mục tiêu về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tại Quyết định số 
518/QĐ-TTg chưa đạt được; 

2. Các hoạt động đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm còn yếu cả về số lượng và 
chất lượng do thiếu nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và ngân sách thực hiện; 

3. Các chương trình, dự án đầu tư vào nghiên cứu, đào tạo, thực tập về đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm là những nỗ lực cá nhân, chưa được phối hợp giữa 
các bên liên quan chính như Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; 

4. Các chính sách, quy định, thông tư và hướng dẫn về đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm không rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan ở các 
cấp và phương pháp chuẩn để thực hiện các đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm định lượng, và sự phối hợp giữa các bên liên quan còn yếu; 

5. Kết quả từ nghiên cứu còn chưa đủ về cả chất lượng và số lượng để cung cấp 
bằng chứng khoa học cho các nhà quản lý rủi ro y tế công cộng ra quyết định; 

6. Các hoạt động quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ chưa đủ, chưa phù 
hợp hoặc không được hỗ trợ bởi kết quả nghiên cứu đánh giá nguy cơ mục 
tiêu; 

7. Bộ Y tế đã thành lập các ủy ban để soạn thảo các quy định, có sự tham gia của 
các bộ ngành và các bên liên quan khác. Mặc dù đã ban hành hơn 50 quy chuẩn 
kỹ thuật bắt buộc đối với các sản phẩm thực phẩm, nhưng không có phương 
pháp chính thức về đánh giá nguy cơ để hỗ trợ các quy định này[16]. 

3.3.3 Các nhà quản lý nguy cơ 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân giao trách nhiệm kiểm soát thực 
phẩm thông qua nhiều cục/đơn vị khác nhau của Bộ, nhưng nhiệm vụ chính trong quản 
lý an toàn thực phẩm thuộc về Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục 
Bảo vệ Thực vật, Cục Thú y; các hoạt động kiểm soát thực phẩm được giao cho ba cục 
thuộc Bộ, gồm: Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi, Cục Thủy sản. Trung tâm kiểm nghiệm, 
kiểm chứng và dịch vụ chất lượng (RETAQ) và các viện liên quan khác như Viện Thú y 
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(thuộc Cục Thú y), và đơn vị của Cục Bảo vệ Thực vật được Bộ chỉ định thực hiện hoạt 
động đánh giá nguy cơ. 

Tại Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm, tham mưu, giúp Bộ Y tế trong thực hiện công tác quản lý nhà nước 
và áp dụng pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, đóng vai trò quan trọng trong việc 
thiết lập khung pháp lý về kiểm soát thực phẩm; Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 
phẩm quốc gia thực hiện các đánh giá nguy cơ cụ thể theo chỉ định của Bộ Y tế và các 
bộ khác (ví dụ: Bộ Công Thương) nhưng không tham gia vào quản lý an toàn thực phẩm 
hay thanh kiểm tra thực phẩm. Gần đây, viện này được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ 
nghiên cứu, đề xuất thành lập một trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc 
gia. (Xem Quyết định tại phần Phụ lục). 

Vai trò chính của Bộ Công Thương về an toàn thực phẩm là kiểm soát việc lưu 
thông hợp pháp các thực phẩm tại các chợ theo thẩm quyền được giao của mình. Vụ Khoa 
học và Công nghệ của Bộ chịu trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn an toàn, tham mưu, 
giúp Bộ trong công tác quản lý nhà nước về kiểm soát an toàn thực phẩm và thực thi pháp 
luật. Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm soát việc ghi nhãn thực phẩm và thông tin thực 
phẩm; kiểm soát tất cả các chợ dân sinh, siêu thị và cửa hàng kinh doanh thực phẩm. 
Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đóng 
góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn cho các sản phẩm và quy trình chế biến, giám sát 
các chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm và công nhận các tổ chức chứng nhận. 

3.4 Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở một số quốc gia 

3.4.1 Phương pháp đánh giá nguy cơ 

Hệ thống đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm của Trung Quốc, Úc/New Zealand 
(FSANZ), Hoa Kỳ và Canada sử dụng các phương pháp đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm của Codex Alimentarius nhưng cũng có một số điểm khác biệt chính. Úc/New 
Zealand, Canada và Hoa Kỳ đã áp dụng các phương pháp đánh giá nguy cơ theo tiêu 
chuẩn quốc tế như Ủy ban Codex Alimentarius FAO/WHO trong hơn 30 năm qua. Điều 
này giúp đảm bảo rằng các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được dựa trên bằng 
chứng khoa học mới nhất, cơ sở dữ liệu mới được công bố, phản ánh những phát hiện 
trong nước và quốc tế về nguy cơ an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm soát đã được 
kiểm chứng... để quản lý nguy cơ, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cho người 
tiêu dùng, và tuân thủ các yêu cầu thương mại quốc tế. Trung Quốc bắt đầu sử dụng công 
cụ đánh giá nguy cơ Codex Alimentarius của FAO/WHO sau khi nước này cải cách quy 
định an toàn thực phẩm quốc gia năm 2009, khi Trung Quốc ban hành Luật An toàn Thực 
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phẩm mới, mặc dù vẫn còn một số khoảng trống rõ rệt giữa Trung Quốc và các quốc gia 
tiên tiến hơn trong công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 

Phương pháp đánh giá nguy cơ được Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada sử dụng 
là hệ thống đánh giá chấm điểm được gọi là “Đánh giá nguy cơ xếp hạng” và được sử 
dụng để chấm điểm các mối nguy hóa học theo “nguy cơ tương đối” của chúng. Nguy cơ 
tương đối đối với một hóa chất có trong thực phẩm được ước tính bằng cách tính toán 
độc tính của hóa chất đó và khả năng phơi nhiễm. “Hệ thống chấm điểm mô hình nguy 
cơ” hoạt động song song với Danh mục hợp chất ưu tiên nguy cơ (RPCL), bao gồm các 
loại hóa chất độc hại khác nhau có trong con người và động vật. Danh mục bảng A phục 
vụ cho độc tính đối với độc tính động vật cấp tính và mãn tính; Danh mục bảng B tập 
trung vào tác động đối với sức khỏe con người; và Danh mục bảng C bao gồm các loại 
thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và động vật. Xếp hạng tương đối được tính toán dựa 
trên thông tin được tạo ra bởi các chương trình giám sát và phân tích mà CFIA thực hiện. 

Tại Hoa Kỳ, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ quản lý việc phân tích 
nguy cơ, đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ an toàn thực phẩm. 
Cơ quan này có một bộ phận chuyên trách là Trung tâm An toàn thực phẩm và dinh 
dưỡng ứng dụng (CFSAN) chịu trách nhiệm giám sát phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm. FDA áp dụng chương trình phân tích nguy cơ và một bộ công cụ có sẵn trên nền 
tảng web của mình, là foodrisk.org (FDA iRISK, 2021). Dưới sự bảo trợ của chương 
trình phân tích nguy cơ thực phẩm là Viện chung về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 
ứng dụng (JIFSAN) đặt tại ĐH Maryland. Chiến lược của JIFSAN tập trung vào việc sử 
dụng các phát hiện khoa học vững chắc để thúc đẩy nghiên cứu hợp tác, tham gia mạnh 
mẽ vào các mối quan hệ đối tác bền vững với các tổ chức nghiên cứu, học viện, các cộng 
tác viên toàn cầu trong đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. Cơ quan này cũng tổ chức 
đào tạo để phát triển nguồn nhân lực có tay nghề trong ngành thực phẩm, xây dựng năng 
lực trong phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm. Các công cụ khác do FoodRisk.org cung 
cấp bao gồm: Danh mục tương tác trực tuyến về đánh giá nguy cơ (ICRA), Cơ sở dữ liệu 
về dung nạp thực phẩm hàng hóa (FCID), Cơ sở dữ liệu về nguồn gốc của sản phẩm 
(PPOD), Cơ sở dữ liệu Norovirus (NoroDB) và Cơ sở dữ liệu về vi phạm kiểm tra an 
toàn thực phẩm của các cơ sở bán lẻ. 

Chuyến khảo sát kinh nghiệm quốc tế về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tại 
Trung Quốc (tổ chức vào 11/2023) (Phụ lục B): Dự án SAFEGRO đã tổ chức chuyến 
khảo sát tới Trung Quốc cho nhóm kỹ thuật về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm liên 
bộ (từ ngày 30/10 - 5/11/2023). Đoàn đã tìm hiểu thông tin về: (i) lịch sử tổ chức đánh 
giá nguy cơ; (ii) phát triển chính sách đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; (iii) bộ máy 
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tổ chức đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; (iv) đánh giá nguy cơ hỗ trợ cho quản lý 
nguy cơ và truyền thông nguy cơ như thế nào; và (v) hợp tác liên ngành hiệu quả về phân 
tích nguy cơ an toàn thực phẩm. Trong các cuộc họp với Trung tâm đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc và các cơ quan liên quan, đoàn đã trao đổi, tìm hiểu 
về các nội dung liên quan như: việc xây dựng chính sách pháp luật, phát triển hệ thống, 
thực hành tích cực, hỗ trợ khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế... mà Trung Quốc hiện 
đang chủ trì hai tiểu ban Codex. Khung phân tích nguy cơ tại Trung Quốc đặt tại Trung 
tâm với các cơ sở dữ liệu đi kèm được cải thiện liên tục để phù hợp với các tiêu chuẩn 
quốc tế nhằm hỗ trợ hệ thống quản lý dựa trên nguy cơ và truyền thông nguy cơ. 

3.4.2 Đánh giá nguy cơ hóa chất 

Tất cả các hóa chất được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và thú y ở Úc đều 
được Cơ quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật và thú y Úc (APVMA) quản lý, thiết lập các 
giới hạn dư lượng tối đa (MRL) dựa trên các phát hiện khoa học và thử nghiệm lâm sàng 
do các tổ chức nghiên cứu, học viện cung cấp. Miễn là các hóa chất được sử dụng bởi 
ngành công nghiệp theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên nhãn, có đảm bảo rằng hóa chất 
sẽ được sử dụng an toàn và không vượt ngưỡng MRL. Cơ quan này cũng đánh giá các 
chất gây ô nhiễm hóa học trong chế độ ăn uống. MRL được xác nhận bởi FSANZ và 
APVMA, và FSANZ hài hòa MRL theo các tiêu chuẩn của Codex. Các cơ quan quản lý 
của tiểu bang thực thi tuân thủ theo các MRL trong thực phẩm và APVMA làm việc chặt 
chẽ với FSANZ để tổng hợp thông tin về đăng ký mới các hóa chất (FSANZ, 2013a). Bộ 
các ngành Công nghiệp Cơ bản chịu trách thực thi MRL trong thực phẩm ở New Zealand 
(Bộ các ngành Công nghiệp Cơ bản, 2021). 

Quy trình thiết lập ngưỡng MRL đối với thuốc bảo vệ thực vật tại Trung Quốc dựa 
trên đánh giá dư lượng hóa chất, bao gồm thử nghiệm thực địa trong ngành nông nghiệp, 
lấy mẫu trong sản xuất thực phẩm, các yếu tố khí hậu/môi trường, nghiên cứu độc tính 
và đánh giá lượng dung nạp trong chế độ ăn uống (Chen et al., 2015). Ủy ban Y tế Quốc 
gia Trung Quốc, Tổng cục Quản lý giám sát Thị trường và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 
cùng quản lý ngưỡng MRL thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc 
gia Trung Quốc (GB, 2763-2021, 2021; USDA, Cơ quan nông nghiệp nước ngoài, MRL, 
2019). Điều này bao gồm các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng phổ biến nhất trong 
sản xuất nông nghiệp và các chất gây ô nhiễm hóa học có trong các loại thực phẩm thông 
dụng. Trung Quốc cũng đã thiết lập các quy định giám sát tiêu chuẩn MRL cho các sản 
phẩm sản xuất ban đầu, cụ thể là các sản phẩm rau quả như trái cây dưới nhiều dạng khác 
nhau, bao gồm nước ép và trái cây sấy khô hoặc bảo quản; chủ yếu xử lý MRL thuốc bảo 
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vệ thực vật trong các sản phẩm tươi, chủ yếu là trái cây, ngũ cốc, rau, thịt, trứng và gia 
cầm. 

Chương trình giám sát dư lượng hóa chất quốc gia (NCRMP) ở Canada được bổ 
sung bởi Kế hoạch hành động an toàn thực phẩm (FSAP), với các kế hoạch lấy mẫu tập 
trung vào phân tích các sản phẩm đã đăng ký, bao gồm sữa, thịt, gia cầm, sản phẩm rau 
quả, thuốc thú y, thuốc trừ sâu/thuốc trừ bệnh, nước tưới, đất, độc tố từ thực vật, 
mycotoxin và kim loại nặng. FSAP cũng nghiên cứu các mối nguy hóa học mới nổi có 
liên quan đến các loại thực phẩm cụ thể hoặc ngành hàng trong khu vực mà chưa có 
ngưỡng MRL. Những phát hiện từ NCRMP và FSAP đóng vai trò quan trọng trong việc 
xem xét các phương án quản lý nguy cơ. 

Tại Hoa Kỳ, việc thiết lập ngưỡng MRL được thực hiện bởi Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Hoa Kỳ, các phương pháp có thể được tìm thấy từ e-Code của Quy định liên bang 
Hoa Kỳ. 

3.4.3 Đánh giá nguy cơ vi sinh 

FSANZ thực hiện đánh giá nguy cơ vi sinh thực phẩm thông qua dữ liệu khoa học 
đã được công bố và sử dụng quy trình bình duyệt để đảm bảo tính toàn vẹn của các quyết 
định quản lý. Phương pháp mà FSANZ đã áp dụng bằng cách phổ biến thông tin, lấy ý 
kiến các bên liên quan để thảo luận về đánh giá nguy cơ thông qua quá trình tham vấn 
giúp đạt được một đánh giá nguy cơ được kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài bình duyệt của các 
chuyên gia trong nước, FSANZ còn lấy ý kiến các chuyên gia quốc tế đối với các đánh 
giá nguy cơ phức tạp hơn (FSANZ, 2013b). 

Trung Quốc đã tăng cường sử dụng Đánh giá nguy cơ vi sinh định lượng (QMRA) 
trong hai thập kỷ qua. Đông và đồng nghiệp (2015) kết luận rằng, để tăng cường sử dụng 
đánh giá nguy cơ vi sinh định lượng thì cần tăng cường lập kế hoạch và tiến hành đánh 
giá nguy cơ định lượng thông qua việc áp dụng trong quá trình ra quyết định quản lý an 
toàn thực phẩm và phát triển các quy trình kiểm soát trong môi trường sản xuất. Trung 
Quốc đã cải thiện chiến lược quản lý nguy cơ của mình bằng cách để Cơ quan Tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm quốc gia (NFSS) xem xét các thông số gây ra tình trạng ô nhiễm thực 
phẩm bởi các tác nhân gây bệnh thường liên quan đến các vụ bùng phát bệnh từ thực 
phẩm. 

Cả Canada và Hoa Kỳ đều sử dụng phương pháp Đánh giá nguy cơ vi sinh định 
lượng (Whelan et al., 2010) trong việc thực hiện đánh giá nguy cơ đối với các mối nguy 
vi sinh. Họ xem xét phương pháp đánh giá độ nhạy, sự không chắc chắn, và sự biến đổi 
trong đánh giá nguy cơ. Các yếu tố khác bao gồm: ước tính nồng độ của các tác nhân gây 
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bệnh hiện diện, các bước diệt vi sinh vật trong quá trình giữ các tác nhân gây bệnh dưới 
sự kiểm soát, và phân tích phơi nhiễm. Ước tính liều-phản ứng được sử dụng rộng rãi 
trong đánh giá nguy cơ định lượng. Ngoài ra, đánh giá nguy cơ định lượng còn xem xét 
ước tính tác động sức khỏe bằng cách xem xét xác suất mắc bệnh có thể xảy ra thông qua 
phơi nhiễm, tiếp xúc với nồng độ ước tính của các tác nhân gây bệnh liên quan. 

3.4.4 Đầu tư nguồn lực vào quản lý an toàn thực phẩm 

Chính phủ Úc và New Zealand coi an toàn thực phẩm là một lĩnh vực quan trọng 
cần được ưu tiên, và do đó, ưu tiên phân bổ ngân sách và nguồn lực để quản lý an toàn 
thực phẩm cho cộng đồng. Năm 2021, đối với lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, chính phủ 
Úc đã công bố sẽ đầu tư 1,3 tỷ Đô la Úc vào sáng kiến sản xuất hiện đại, trong đó an toàn 
thực phẩm là một trong những lĩnh vực chính sẽ được quan tâm. Năm 2014, chính phủ 
New Zealand đã công bố ý định chi tiêu khoản ngân sách thặng dư 86 triệu Đô la New 
Zealand vào đầu tư an toàn thực phẩm. Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia thành viên châu 
Âu cũng có các cơ chế tương tự, với mức chi ngân sách của chính phủ cho công tác an 
toàn thực phẩm là cao. Tại Canada, ngày 22/1/2021, chính phủ công bố sẽ đầu tư 162,6 
triệu CAD để tăng cường quản lý cho Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada - cơ quan an 
toàn thực phẩm của mình trong giai đoạn 5 năm. Ngoài ra, chính phủ Canada đang lên 
kế hoạch chi 40 triệu CAD mỗi năm liên tục để nâng cao hiệu quả chương trình an toàn 
thực phẩm nhằm khắc phục những gián đoạn do đại dịch gây ra cái mà đã làm tổn ảnh 
hưởng đến kinh doanh thực phẩm và thị trường xuất khẩu. 

Tại Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ngày 8/6/2021 đã công bố chính phủ đã 
quyết định đầu tư hơn 4 tỷ USD để cải thiện hệ thống thực phẩm sau gián đoạn do đại 
dịch. Nguồn vốn nhằm cải thiện sản xuất thực phẩm, mang lại những thay đổi lớn trong 
chế biến thực phẩm, cung cấp cơ sở hạ tầng hiệu quả cho phân phối, giảm thiểu bệnh từ 
thực phẩm thông qua đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và chiến lược quản lý phản 
ứng nhanh. Người ta tin rằng những hoạt động này sẽ giảm bớt gánh nặng cho hệ thống 
chăm sóc sức khỏe do bùng phát bệnh từ thực phẩm và tăng tuổi thọ dân số (USDA, 
2021). 

Nếu so sánh, ở Trung Quốc còn thiếu đầu tư tài chính hoặc nguồn nhân lực kỹ 
thuật để thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, dẫn đến sự thiếu sót trong hệ 
thống quản lý an toàn thực phẩm (Wu & Chen, 2013). Tuy nhiên, Trung Quốc đã thực 
hiện các bước để tăng cường nguồn lực với việc đề xuất khoản vay 400 triệu USD từ 
Ngân hàng Thế giới và khoản vay này đã được phê duyệt vào ngày 25/3/2021 [22].
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4 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

4.1 An toàn thực phẩm ở Việt Nam 

Việt Nam có khung pháp lý quốc gia về an toàn thực phẩm, với nền tảng để tiếp 
tục cải thiện hiệu quả, đạt được các mục tiêu an toàn thực phẩm, và hệ thống các văn 
bản pháp quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm được quy định rõ ràng[1]. 
Tuy nhiên, việc phối hợp và thực thi quản lý an toàn thực phẩm vẫn gặp nhiều khó khăn, 
với độ trễ trong việc phản ứng với các sự cố an toàn thực phẩm hoặc cảnh báo về các 
mối nguy tiềm ẩn, và việc áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro phòng ngừa để 
quản lý an toàn thực phẩm. 

4.1.1 Sự cố an toàn thực phẩm 

Chính phủ giao Bộ Y tế làm đầu mối điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc 
các sự cố an toàn thực phẩm. Các bộ khác phối hợp trong quá trình này khi cần[1]. Các 
tổ chức thuộc Bộ Y tế và ngành y tế luôn chủ động tham gia kiểm soát các sự cố an toàn 
thực phẩm, chủ yếu thực hiện các hành động sau khi sự cố an toàn thực phẩm đã xảy ra. 
Việc tìm ra nguyên nhân ngộ độc cũng gặp khó khăn do sự phân chia trách nhiệm quản 
lý thực phẩm giữa các bộ và thời gian yêu cầu tài liệu liên quan hoặc cần sự phối hợp để 
cùng nhau tìm hiểu, hệ thống thông tin dịch bệnh không đầy đủ, khả năng truy xuất 
nguồn gốc còn yếu trong chuỗi giá trị nông sản thực phẩm rất phức tạp. 

Theo số liệu từ Cục An toàn thực phẩm, số vụ ngộ độc thực phẩm cho thấy, năm 
2010 có 182 vụ ngộ độc trên toàn quốc, làm 6.520 người nhiễm và 52 ca tử vong. Đến 
năm 2019, số vụ ngộ độc trong cả nước là 88 vụ với 2.235 người nghiễm và 11 ca tử 
vong, giảm đáng kể từ năm 2010 đến năm 2020 (Hình 1) [2][3]. 

 

Hình 1. Ước tính ngộ độc thực phẩm/100.000 dân từ 2010-2020 [4] 
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Thông báo về rủi ro an toàn thực phẩm chủ yếu được thực hiện ở cấp trung ương 
bằng công văn chính thức thông báo cho các doanh nghiệp và cơ quan chức năng khi có 
trường hợp hàng xuất khẩu bị từ chối hoặc buộc phải tiêu hủy ở nước sở tại, và thông 
báo cho các cơ quan chức năng và cộng đồng khi hàng hóa trong nước phát hiện có mối 
nguy về an toàn thực phẩm[2]. Thông thường, các thông báo về sự cố an toàn thực phẩm 
và khuyến cáo về an toàn thực phẩm được báo cáo trên các phương tiện truyền thông 
đại chúng hoặc mạng xã hội nhưng có thể xuất phát từ các sự cố trước đó. Các cảnh báo 
hoặc khuyến cáo hiếm khi xuất phát từ các nghiên cứu đánh giá nguy cơ để có thể phòng 
ngừa các nguy cơ an toàn thực phẩm. 

4.1.2 Xuất khẩu và hàng bị từ chối, trả về 

Từ năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung giải quyết các 
rào cản kỹ thuật đối với thương mại, duy trì hoặc mở rộng thị trường, làm việc với các 
đoàn kiểm tra từ các nước nhập khẩu để đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 
Bộ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các rào cản kỹ thuật tại thị trường nhập khẩu 
và duy trì hoặc mở rộng các thị trường mới (trái cây và rau quả xuất khẩu sang 50 quốc 
gia, thủy sản xuất khẩu sang 120 quốc gia/vùng lãnh thổ). Bộ Y tế tổ chức cấp giấy 
chứng nhận y tế và giấy chứng nhận lưu hành tự do cho các sản phẩm thực phẩm xuất 
khẩu. Việt Nam đã ký kết các chương trình hợp tác với các nước gồm: Hàn Quốc, Mỹ 
và New Zealand để giúp các doanh nghiệp tiếp cận các thị trường khó tính; tích cực tham 
gia vào các hoạt động hài hòa hóa tiêu chuẩn để thúc đẩy sản xuất thực phẩm phù hợp 
hơn với yêu cầu của các nước nhập khẩu [2]. 

Cùng với việc mở rộng thị trường xuất khẩu thực phẩm, Việt Nam cũng phải đối 
mặt với vấn đề thực phẩm xuất khẩu bị từ chối vì không đáp ứng yêu cầu của nước nhập 
khẩu. Theo thống kê của UNIDO, nguyên nhân chính dẫn đến việc từ chối nhập khẩu 
thực phẩm là do nhiễm khuẩn, điều kiện kiểm soát vệ sinh, dư lượng thuốc thú y và 
thuốc bảo vệ thực vật, ghi nhãn và phụ gia thực phẩm [5]. Ở các khu vực và quốc gia 
tiên tiến trên thế giới, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên 
nguy cơ đang thúc đẩy phương pháp phòng ngừa, cải thiện công tác cảnh báo sớm về 
các sự cố an toàn thực phẩm để ngăn chặn tác hại đến sức khỏe con người [6]. Kết quả 
từ các nghiên cứu đánh giá nguy cơ chủ động có thể cung cấp bằng chứng khoa học cho 
hiệu quả của việc kiểm soát an toàn thực phẩm tại Việt Nam, bảo vệ sản phẩm xuất khẩu 
trong trường hợp có tranh chấp với nước nhập khẩu. Tuy nhiên, việc công bố bằng chứng 
về đánh giá nguy cơ trong nước với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu vẫn còn hạn chế. 
Việc đánh giá và quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm chủ yếu được thực hiện thông qua 
các kế hoạch giám sát chủ động hàng năm của từng Bộ, hoặc cập nhật thụ động từ các 
cảnh báo quốc tế [2]. 
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4.2 Nguồn lực kỹ thuật và nhân lực 

Theo Điều 51 của Luật An toàn Thực phẩm, trách nhiệm thực hiện phân tích nguy 
cơ về an toàn thực phẩm được giao cho cả ba bộ theo ngành hàng và phạm vi quản lý 
của từng bộ nhưng nguồn lực kỹ thuật của họ cho việc đánh giá nguy cơ là khá khác 
nhau. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan hàng đầu trong việc ban hành 
các văn bản quy phạm pháp luật về phân tích nguy cơ, thực hiện các chính sách cụ thể 
về đánh giá nguy cơ. Bộ đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 
5/1/2013 (xem Phụ lục A-1) quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm 
theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối. Thông tư này quy định rõ 
nguồn nhân lực tham gia vào đánh giá/phân tích nguy cơ bao gồm: Các đơn vị có liên 
quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn các tỉnh, thành phố; các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thử nghiệm 
thuộc các lĩnh vực liên quan; các hội nghề nghiệp, hội người tiêu dùng; các cơ sở sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối dùng làm thực phẩm; các tổ chức, cá nhân 
liên quan. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định việc thành lập Ban chuyên trách, có trách 
nhiệm sau [7]: 

• Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất 
kinh doanh thực phẩm theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

• Lập danh mục các cặp Mối nguy - Thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ, xác 
định thứ tự ưu tiên khi thực hiện và báo cáo Hội đồng chuyên gia và Cơ quan 
quản lý chuyên môn trung ương. 

• Xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định 
theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

• Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và lập báo cáo Đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định theo yêu 
cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Bộ chưa chính thức thành lập ”Hội đồng chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm” như quy định trong Thông tư. 

Bộ Y tế và Bộ Công Thương hiện chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
hay hướng dẫn liên quan đến đánh giá nguy cơ hay phân tích nguy cơ. Tuy nhiên, hàng 
năm Bộ Y tế vẫn lập kế hoạch và thực hiện giám sát an toàn thực phẩm chủ động theo 
phạm vi quản lý của mình và giao nhiệm vụ cho các Viện/Trung tâm nghiên cứu trung 
ương và khu vực để thực hiện lấy mẫu và phân tích, báo cáo kết quả lên Cục An toàn 
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thực phẩm. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 11394:2016 ”Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực 
phẩm. Đây là hướng dẫn thực hiện các đánh giá nguy cơ cho Việt Nam được biên soạn 
dựa trên CAC/GL 30-1999. Về đánh giá/phân tích nguy cơ ở Việt Nam, đã có suy nghĩ 
và lập kế hoạch, nhưng vẫn còn xa thực tế trong việc triển khai [8]. 

Ở hầu hết các quốc gia, trách nhiệm thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm định tính và định lượng được giao cho một nhóm nhỏ các “chuyên gia đánh giá 
nguy cơ” có trình độ, với kỹ năng phân tích và mô hình hóa cụ thể, và trong một số 
trường hợp, chuyên về các lĩnh vực đánh giá nguy cơ cụ thể (hóa học, vi sinh, AMR, dị 
ứng, v.v.). Gần đây, một số ứng dụng dễ sử dụng đã được phát triển, cho phép một số 
đánh giá nguy cơ được thực hiện rộng rãi hơn tuy nhiên vẫn cần phải đào tạo chuyên sâu 
về cách sử dụng và diễn giải kết quả (ví dụ: iRisk). Hiện Việt Nam đang xây dựng mạng 
lưới các chuyên gia có trình độ được công nhận về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
dưới sự hỗ trợ của một số tổ chức tài trợ (Nhật Bản, Canada, v.v.). 

4.3 Các mối nguy an toàn thực phẩm đã được công bố hoặc báo cáo ở Việt 

Nam  

4.3.1 Salmonella 

Bằng chứng từ nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm Salmonella trên thịt gà tại các chợ dân 
sinh ở 6 tỉnh của Việt Nam năm 2012 [a] cho thấy tỷ lệ nhiễm Salmonella là 45,9%. 
Không có sự khác biệt đáng kể (P > 0,05) về tỷ lệ nhiễm Salmonella theo (i) địa phương 
(Hà Nội: 51,1%; Hải Phòng: 45,6%; Đà Nẵng và Cần Thơ: 45,5%; Bắc Ninh và Tp Hồ 
Chí Minh: 44,7%; Đồng Nai: 44,6%; Hà Tĩnh: 44,4%; Phú Thọ: 43,8%; Lào Cai: 43,5%; 
Kiên Giang: 41,9%; Lâm Đồng: 40,9%), (ii) chợ (mẫu chợ ướt/dân sinh: 46,2%; mẫu 
siêu thị: 43,0%), và (iii) nhiệt độ bảo quản tại điểm bán lẻ (bảo quản thông thường: 
46,4%; bảo quản lạnh: 45,1%). Do đó, sự hiện diện của Salmonella trong thịt gia cầm 
tại Việt Nam không liên quan đến một thành phố hay tỉnh cụ thể, loại chợ hay nhiệt độ 
bảo quản tại bán lẻ. Cần triển khai các chiến lược giảm thiểu nhiễm Salmonella trong 
gia cầm sống tại Việt Nam để cải thiện an toàn thực phẩm gia cầm và giảm tỷ lệ nhiễm 
Salmonella ở người do tiêu thụ thịt gà và trứng. 

Nghiên cứu của Thạc sỹ Trương Huỳnh Anh Vũ và nhóm cộng sự tại Trung tâm 
Dịch vụ phân tích thí nghiệm (CASE) thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở KH&CN) từ 
9/2019 đến 12/2020 về ”Khảo sát mức độ nhiễm vi sinh vật và đánh giá kháng kháng 
sinh của Salmonella spp. trong thực phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”, nhóm nghiên 
cứu đã thu thập ngẫu nhiên 2.940 mẫu thực phẩm (thực phẩm tươi sống và sản phẩm chế 
biến) ở 48 tỉnh. Chợ dân sinh (2.680 mẫu) và 5 siêu thị (260 mẫu) tại TP Hồ Chí Minh, 
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ghi nhận nhóm mẫu thịt và sản phẩm thịt chiếm tỷ lệ nhiễm cao nhất, lên đến 34,93% 
(234/670) tại chợ và 15,38% (10/65) tại siêu thị. Tiếp theo là nhóm mẫu thủy sản và sản 
phẩm thủy sản, tỷ lệ là 18,06% (121/670) tại chợ và 6,15% (4/65) tại siêu thị. Nhóm 
mẫu trái cây và rau quả chiếm tỷ lệ thấp nhất với 0,15% (1/670) nhưng chỉ được phát 
hiện ở mẫu lấy tại chợ. Không có trường hợp nhiễm Salmonella spp. được ghi nhận cho 
trứng và các sản phẩm từ trứng [b]. 

Mới đây cũng xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại một trường học 
ở Nha Trang vào năm 2022 khiến 648 học sinh phải nhập viện, trong đó một học sinh tử 
vong do nhiễm trùng nặng, nguyên nhân được xác định là do nhiễm Salmonella trong 
khẩu phần ăn tại trường [c]. 

4.3.2 Listeria 

Một cuộc điều tra về sự xuất hiện của L. monocytogenes trong 258 mẫu xúc xích 
và thịt viên được thu thập trong giai đoạn 2013-2015 tại Hà Nội, kết quả: L. 
monocytogenes được phát hiện trong các mẫu xúc xích và thịt viên là 19/129 (14,7%) 
và 40/129 (31,0%) tương ứng với tỷ lệ phân lập cao nhất vào mùa hè [e]. 

Một loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm khác đó là Listeria monocytogenes đã 
được thu thập bởi tác giả Đỗ Xuân Bình và nhân viên nghiên cứu tại Bắc Giang, Tuyên 
Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên vào năm 2015 và 2016 để xác định sự nhiễm Listeria 
monocytogenes. Tại các chợ, tỷ lệ mẫu gia cầm nhiễm vi khuẩn là 8,3% [d]. 

Khảo sát về tỷ lệ nhiễm, các nhóm huyết thanh, gen độc lực và khả năng kháng 
kháng sinh của Listeria monocytogenes phân lập từ cá tra tại hai cơ sở chế biến ở Việt 
Nam của tác giả Nguyễn Phương Trang và các cộng sự được công bố vào năm 2022 cho 
thấy, L. monocytogenes được phát hiện phổ biến nhất trong các mẫu nước rửa là 20,8% 
(15 trong số 72 mẫu) và trong cá tra là 16,6% (15 trong số 90 mẫu cá). Các kiểu huyết 
thanh 1/2b chiếm ưu thế và các gen inlA, inlC và inlJ được tìm thấy trong tất cả các mẫu 
L. monocytogenes. Hầu hết các mẫu đều kháng cefoxitin, oxacillin và fosfomycin. 
Nghiên cứu này cho thấy nguy cơ nhiễm L. monocytogenes cao từ nước rửa sang cá. Do 
đó, việc duy trì chất lượng nước và thiết kế quy trình vệ sinh để giảm thiểu nhiễm L. 
monocytogenes là cần thiết để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà máy chế biến cá 
tra [f]. 

4.3.3 E. Coli 

E. coli là một loại vi khuẩn thường xuất hiện trong thực phẩm tươi sống, thực 
phẩm chế biến, trái cây và rau tươi cũng như nước sinh hoạt. Đây cũng là một trong 
những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản 



 
 

 
37 

phẩm bị nhiễm vi sinh vật này. Có nhiều nghiên cứu và công bố về sự xuất hiện của E. 
coli tại Việt Nam, chẳng hạn: từ 7/2017 đến 1/2019, đã thu thập tổng cộng 645 mẫu rau 
tươi bán lẻ từ 19 cửa hàng và chợ bán lẻ để điều tra sự nhiễm E. coli enterohemorrhagic 
(EHEC) và enterotoxigenic E. coli (ETEC). Trong số 645 mẫu được kiểm tra, có 2 mẫu 
(0,3%) dương tính với vi khuẩn E. coli gây bệnh, trong đó có 1 mẫu là EHEC (dương 
tính stx2) và mẫu còn lại là ETEC (dương tính sta). Hai chủng E. coli gây bệnh được 
phân lập từ xà lách giòn. Các chủng EHEC và ETEC đều cho thấy đa kháng với 4 và 7 
loại kháng sinh tương ứng. Kết quả này cho thấy rau tươi bán lẻ không phải là nguồn 
quan trọng gây nhiễm EHEC và ETEC cho con người ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
Việt Nam [g]. 

Trong một nghiên cứu về sự hiện diện của E. coli kháng colistin trong các mẫu 
thịt được thu thập tại các chợ ở tỉnh Thái Bình (đối với mỗi loại thịt, chỉ một mẫu được 
thu thập từ một cửa hàng. Tại một số cửa hàng (nhiều mẫu được lấy vào các thời điểm 
khác nhau) từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019 cho thấy: 15 mẫu thịt gà và thịt lợn được 
mua từ 10 cửa hàng tại hai chợ địa phương được đánh giá về sự hiện diện của vi khuẩn 
E. coli kháng colistin với gen kháng mcr, phát hiện 40% (6/15) và 66% (10/15) các mẫu 
thịt lợn và thịt gà bị nhiễm vi khuẩn E. coli kháng colistin tương ứng. Mức độ định lượng 
trung bình của E. coli kháng colistin trong các mẫu thịt lợn và thịt gà bị nhiễm tương 
ứng là 1.8x104 and 4.2x103 CFU/g [h] 

4.3.4 Campylobacter 

Để đánh giá mức độ nhiễm Campylobacter ở Việt Nam, Carrique-Mas và đồng 
nghiệp đã tiến hành khảo sát 343 trang trại lợn và gia cầm ở khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Khu vực này đặc trưng bởi chăn nuôi tích hợp nhiều loài động vật với nhiều 
hạn chế về an toàn sinh học. Tỷ lệ nhiễm Campylobacter ở động vật tương ứng là 31,9%, 
23,9% và 53,7% ở gà, vịt và lợn. Các chủng C. jejuni chiếm ưu thế trong cả ba loài vật 
chủ, với tỷ lệ phổ biến cao nhất ở lợn [i]. 

Như vậy, có thể thấy hầu hết các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm xuất hiện 
ở Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm có tỷ lệ nhiễm tương đối cao. Các biện 
pháp can thiệp quản lý nguy cơ để giảm tỷ lệ nhiễm các loại vi khuẩn này tại các khâu 
trong chuỗi sản xuất thực phẩm nói chung và thịt gà nói riêng là cần thiết và cần được 
hỗ trợ bởi các đánh giá nguy cơ đáng tin cậy. Điều này, kết hợp với việc nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng thông qua truyền thông nguy cơ hiệu quả để nhận diện thực 
phẩm sạch, đảm bảo xử lý, bảo quản và chế biến thực phẩm đúng cách nhằm giảm thiểu 
các sự cố bệnh truyền qua thực phẩm. 
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4.3.5 Trách nhiệm liên bộ về mặt hàng thực phẩm 

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm được phân chia giữa ba bộ (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương), các bộ này được giao quản 
lý các sản phẩm thực phẩm khác nhau theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 2/2/2018. Sau khi ban hành Nghị định này, mỗi bộ đã có các văn bản về quản lý 
an toàn thực phẩm cho cả sản phẩm trong nước và xuất nhập khẩu, tuy nhiên vẫn tuân 
thủ các quy định phối hợp để đảm bảo an toàn thực phẩm [9] như sau: 

• Các bộ quản lý ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách 
nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động quản lý nhà 
nước để bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có hiệu 
quả; 

• Bộ Y tế chủ trì xây dựng chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an 
toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương 
và các bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với 
Bộ Y tế để thực hiện chương trình thông tin giáo dục truyền thông về an toàn 
thực phẩm. 

• Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có trách 
nhiệm chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý, các 
bộ, ngành khác có trách nhiệm phối hợp. 

• Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp cứu, 
điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm. Bộ quản lý chuyên ngành 
có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan tới nguồn gốc thực 
phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; phối hợp 
với Bộ Y tế điều tra nguyên nhân và chủ trì trong việc truy xuất nguồn gốc và 
xử lý thực phẩm gây ngộ độc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; 

• Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý 
của bộ, ngành khác vi phạm và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành thực 
hiện việc thanh tra, kiểm tra và kết luận. 

4.4 Các nhà quản lý nguy cơ và việc phân bổ ngân sách 

Các bộ được Chính phủ giao quản lý an toàn thực phẩm phân công các đơn vị 
trực thuộc của mình quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm. Bộ Y tế đã giao Cục An toàn 
thực phẩm (theo Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 3/5/2018) làm đầu mối với trách 
nhiệm, quyền hạn “Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá nguy 
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cơ, phòng ngừa, điều tra và phối hợp ngăn chặn ngộ độc thực phẩm, khắc phục sự cố về 
an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế” [10]. Cục An toàn thực phẩm đã 
đề xuất Bộ Y tế thành lập nhóm kỹ thuật đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm, và đã 
được thành lập tại Quyết định 1973/QĐ-BYT ngày 27/4/2023. Nhóm kỹ thuật có trách 
nhiệm nghiên cứu và trực tiếp thực hiện đánh giá nguy cơ, báo cáo Bộ Y tế  

Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ (KHCN) quản lý an toàn thực 
phẩm, tuy nhiên phạm vi chức năng, nhiệm vụ chưa bao gồm đánh giá hoặc quản lý 
nguy cơ an toàn thực phẩm [11]. Do đó, đến nay, Bộ Công Thương chưa có hành động 
cụ thể nào để thực hiện đánh giá nguy cơ thuộc phạm vi quản lý của mình. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-
BNN-TCCB ngày 14/4/2015 về phân công, phân cấp trong hoạt động quản lý an toàn 
thực phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
NN&PTNT ở cấp trung ương và địa phương [12]. Theo Quyết định này, có ba đơn vị 
tham gia trực tiếp và xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất nông, lâm, thủy sản: Cục Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y là các đơn 
vị chịu trách nhiệm thực hiện phân tích và đánh giá nguy cơ có liên quan. 

Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ quản lý 
nguy cơ cho các đơn vị, và chỉ thực hiện cho các loại thực phẩm và hàng hóa trong phạm 
vi được giao. Mặc dù Bộ Y tế đã thành lập nhóm ”chuyên gia kỹ thuật về đánh giá nguy 
cơ” với sự tham gia của cả ba bộ, nhóm này vẫn đang trong quá trình xây dựng kế hoạch 
hoạt động và học hỏi, chưa chính thức thực hiện nghiên cứu nào để báo cáo cho các cơ 
quan quản lý. 

Bất kể nhiệm vụ cụ thể được giao, dường như chưa có hệ thống minh bạch nào 
để phân loại ưu tiên và thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm thường xuyên với 
các nhà quản lý rủi ro được chỉ định ở mỗi bộ, đảm nhận trách nhiệm, quyền hạn và 
trách nhiệm giải trình cùng ngân sách để chỉ định các chuyên gia đánh giá nguy cơ của 
bộ với các nguồn tài chính và nhân lực để thực hiện đánh giá nguy cơ cụ thể một cách 
thường xuyên. 

4.5 Các nguồn lực hiện tại về đánh giá nguy cơ ở Việt Nam 

Đánh giá nguy cơ phải dựa trên đánh giá khoa học về các tác động xấu đã biết 
hoặc tiềm ẩn đối với sức khỏe con người do tiếp xúc, phơi nhiễm với các mối nguy từ 
thực phẩm. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2016) đã khuyến nghị một số bước: tăng 
cường hệ thống giám sát và theo dõi an toàn thực phẩm quốc gia; thí điểm một cơ quan 
quản lý an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh; cải thiện quản lý dữ liệu để đáp ứng nhu cầu có 
bằng chứng tốt hơn về nguy cơ, tác động, chi phí kéo theo của bệnh do thực phẩm, và 
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hiệu quả, chi phí lợi ích của các can thiệp; xây dựng các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp 
thực phẩm theo hồ sơ nguy cơ của họ để nắm bắt và nhắm các can thiệp và thực thi hiệu 
quả; thành lập một Trung tâm đánh giá nguy cơ để xây dựng năng lực về các phương 
pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ, bao gồm đánh giá nguy cơ, lập hồ sơ nguy cơ, phân loại 
nguy cơ; cải thiện mạng lưới, tạo sự đồng thuận, thống nhất: phối hợp và chia sẻ dữ liệu 
từ các mạng lưới phòng thí nghiệm kiểm nghiệm và giám sát để phục vụ cho việc ra 
quyết định dựa trên bằng chứng; xây dựng chiến lược an toàn thực phẩm kết nối và kế 
hoạch hành động SPS; tập trung vào phương pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn thực 
phẩm hơn là kiểm tra sản phẩm cuối cùng. 

Nguyên nhân chính của bệnh do thực phẩm bắt nguồn từ nhiễm khuẩn, thay vì từ 
hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật cái mà có xu hướng được nói nhiều trên phương tiện 
truyền thông và đối thoại công cộng. Các đánh giá rủi ro định lượng kỹ lưỡng có thể 
giúp làm rõ sự khác biệt và phân loại ưu tiên cải thiện mức độ vệ sinh thực phẩm trong 
toàn chuỗi giá trị. Hơn nữa, việc sử dụng nhiều đầu vào nông nghiệp như thuốc kháng 
sinh, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, hàng nhập khẩu không được kiểm soát 
hoặc bất hợp pháp, thiếu truy xuất nguồn gốc, ô nhiễm chéo... cũng là những yếu tố quan 
trọng trong việc đảm bảo thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất nằm ở việc 
thay đổi trọng tâm và thực hành của số lượng lớn các nhà sản xuất quy mô nhỏ. Việt 
Nam có khung pháp lý về an toàn thực phẩm hiện đại với nền tảng để tiếp tục cải thiện 
hiệu quả, kết quả an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy và 
thực thi hệ thống kiểm soát thực phẩm dựa trên bằng chứng, nguy cơ. 

Nguồn nhân lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm có trình độ cao dường như 
còn thiếu, đặc biệt là các chuyên gia đánh giá nguy cơ trong các cơ quan quản lý, và cần 
có các chương trình đào tạo tại chức chuyên sâu và sau đại học để phát triển năng lực 
đánh giá nguy cơ. 

Đồng thời, thị trường thương mại nông sản đang phát triển của Việt Nam sẽ được 
hưởng lợi từ các đánh giá nguy cơ trong nước được công nhận quốc tế để đáp ứng các 
tiêu chuẩn, yêu cầu quốc tế của các đối tác thương mại. Bệnh do thực phẩm rất khó để 
đánh giá ở bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên bất kỳ sự ô nhiễm nào của thực phẩm Việt 
Nam tiêu thụ trong nước sẽ gây ra lo ngại cho công chúng và thương mại. 

Lý tưởng nhất là việc giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm thông qua các đánh 
giá nguy cơ mạnh mẽ hơn sẽ hỗ trợ thực thi dựa trên nguy cơ hiệu quả. Điều này đòi hỏi 
sự hợp tác thực sự giữa các bộ để hỗ trợ một mạng lưới thống nhất gồm các thanh tra 
thực phẩm được đào tạo tốt với việc lập hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp qua đó giúp việc 
lên kế hoạch thực thi dựa trên nguy cơ và giám sát dựa trên bằng chứng. Các mạng lưới 
phòng thí nghiệm (thuộc nhà nước và khối tư nhân) sẽ tham gia vào thử nghiệm thành 
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thạo, cung cấp các xét nghiệm đảm bảo chất lượng kịp thời, đồng thời chia sẻ kết quả, 
dữ liệu thông qua hệ thống LIMS và thông tin an toàn thực phẩm tích hợp. Xây dựng hệ 
thống an toàn thực phẩm đáng tin cậy và có thẩm quyền đòi hỏi việc giám sát toàn diện, 
minh bạch, khung phân tích nguy cơ với báo cáo sự cố và bùng phát, quy trình thu hồi, 
mối quan hệ tốt với công chúng, các đối tác thương mại và các tổ chức liên quan đến an 
toàn thực phẩm - tất cả được hỗ trợ bởi các quy trình và chuyên gia đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm đáng tin cậy.
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5 MỤC TIÊU CỦA ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 

Mục tiêu tổng thể của đánh giá nguy cơ là đánh giá các mối nguy, sau đó loại bỏ 
mối nguy đó, hoặc giảm thiểu mức độ nguy cơ của nó bằng cách bổ sung thêm các biện 
pháp kiểm soát khi cần thiết [13] thông qua chiến lược quản lý nguy cơ và truyền thông 
nguy cơ. Trong từng trường hợp cụ thể, các mục tiêu của đánh giá nguy cơ có thể khác 
nhau. Cuối cùng, các mục tiêu của đánh giá rủi ro là: 

Kiểm soát các vụ ngộ độc thực phẩm: Ngăn ngừa bệnh qua thực phẩm và các vụ 
ngộ độc thực phẩm là mục tiêu chính của đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm bằng 
cách xác định, đánh giá các mối nguy tiềm ẩn, sự phơi nhiễm, các nguy cơ liên quan, 
tham mưu tư vấn cho quản lý nguy cơ. Kết quả của đánh giá nguy cơ được các cá nhân, 
tổ chức sử dụng để xác định các mối nguy tiềm ẩn, sau đó chuẩn bị các biện pháp ”quản 
lý nguy cơ” phù hợp để loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng, giảm thiểu khả năng xảy ra sự 
cố, thương tích và tử vong do hậu quả của vụ ngộ độc thực phẩm. Điều này giúp xác 
định và thực hiện các biện pháp an toàn, đào tạo cho nhân viên và các bên liên quan, và 
thường xuyên xem xét và cập nhật các kế hoạch hành động quản lý nguy cơ. 

Ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm tương tự trong tương lai: Đánh giá nguy 
cơ còn nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. Đánh giá nguy cơ giúp các 
cá nhân, tổ chức xác định các mối nguy, nguy cơ tiềm ẩn, dẫn đến các biện pháp quản 
lý nguy cơ để ngăn chặn chúng. 

Ngăn ngừa vi phạm pháp luật: Đánh giá nguy cơ cũng hỗ trợ tuân thủ các luật 
và quy định về an toàn thực phẩm để đảm bảo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm tuân thủ các yêu cầu pháp lý như quy định về sức khỏe và an toàn. Vi phạm 
các luật này có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại tổ chức, cái mà sẽ tốn kém và 
ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ chức. Đánh giá nguy cơ giúp xác định bất kỳ lĩnh vực 
nào có thể có nguy cơ vi phạm pháp luật. 

Đưa ra khung khổ quản lý nguy cơ hiệu quả: Đánh giá nguy cơ đưa ra một 
khung khổ có cấu trúc cho các tổ chức, thậm chí cả quốc gia, để đưa ra các quyết định 
về việc giải quyết các nguy cơ liên quan đến an toàn thực phẩm và thiết kế các kế hoạch 
hành động quản lý nguy cơ hiệu quả. Một khi xác định và đánh giá được các nguy cơ 
tiềm ẩn, các tổ chức có thể sử dụng thông tin này để lên ưu tiên các nỗ lực quản lý nguy 
cơ, phân bổ nguồn lực hiệu quả. Việc áp dụng phổ biến nhất của đánh giá nguy cơ là 
tiến hành kiểm tra dựa trên nguy cơ hàng năm đối với các sản phẩm thực phẩm trong 
nước. 
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Truyền thông nguy cơ hiệu quả đến các bên liên quan: Kết quả đánh giá nguy 
cơ có thể hỗ trợ truyền thông nguy cơ đến các bên liên quan liên quan, nâng cao nhận 
thức, hiểu biết và sự đồng thuận từ tất cả các bên tham gia quản lý nguy cơ. Điều này 
bao gồm việc chia sẻ thông tin về các nguy cơ đã xác định, tác động tiềm tàng của chúng, 
khả năng xảy ra và đề xuất các chiến lược giảm thiểu. Truyền thông những kết quả này 
cho phép các bên liên quan hiểu rõ hơn về mức độ phơi nhiểm của nguy cơ, đưa ra các 
quyết định, sáng suốt, hỗ trợ các sáng kiến quản lý nguy cơ. Bao gồm cả các sửa đổi dựa 
trên nguy cơ đối với luật an toàn thực phẩm. 

Tối ưu hóa phân bổ nguồn lực: Đánh giá nguy cơ đưa ra dữ liệu khoa học cho 
việc ra quyết định về phân bổ nguồn lực và đầu tư thời gian, tiền bạc và nhân sự hiệu 
quả hơn để quản lý, giảm thiểu các mối nguy tiềm ẩn bằng cách xác định, đánh giá, phân 
loại ưu tiên các nguy cơ. Tập trung nguồn lực vào việc giải quyết các nguy cơ quan trọng 
nhất, trong khi cân nhắc giữa lợi ích và chi phí của các phương án quản lý nguy cơ khác 
nhau. Ví dụ, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật Hải quan (2014) và Thông tư về thủ 
tục Hải quan (2015) để đưa ra quy định và hướng dẫn cụ thể về việc thực thi luật hải 
quan đối với các quy trình thủ tục, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế áp dụng cho xuất nhập khẩu dựa trên đánh giá rủi 
ro. Các tiêu chí dựa trên rủi ro, chiến lược lấy mẫu và phân tích giúp tối ưu hóa nguồn 
lực hạn chế. 

Tăng cường minh bạch và niềm tin của các bên liên quan: Trong khi tính minh 
bạch và niềm tin là quan trọng đối với thị trường trong nước, các đánh giá nguy cơ được 
quốc tế công nhận giúp cải thiện sự tin cậy và niềm tin và của các đối tác thương mại 
trong quản lý nguy cơ liên quan tới xuất khẩu nông sản thực phẩm. Đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm đáng tin cậy sẽ hỗ trợ quản lý nguy cơ để ngăn ngừa và phát hiện sớm 
bệnh do thực phẩm và thu hồi, nâng cao niềm tin của các nhà nhập khẩu quốc tế vào sự 
an toàn của hàng nông sản thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam. 
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6 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

6.1 Các nhà quản lý nguy cơ 

Các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm hỗ trợ hệ thống kiểm soát an toàn thực 
phẩm dựa trên nguy cơ thường được giám sát bởi một “nhà quản lý nguy cơ” cấp cao với 
trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, và lý tưởng là với ngân sách đủ để chỉ 
đạo điều hành các hoạt động đánh giá nguy cơ, phân loại ưu tiên các nguy cơ hàng năm. 
Ở Việt Nam, các “nhà quản lý nguy cơ” được công nhận trong mỗi bộ được chỉ định, tuy 
nhiên quá trình đánh giá nguy cơ quốc gia chưa được chính thức hóa giữa các bộ theo 
một cách phối hợp tốt. Các bộ cũng chưa cùng nhau xếp loại các nguy cơ an toàn thực 
phẩm để hỗ trợ các chiến lược quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ có sự phối hợp 
quốc gia nhằm giảm thiểu nguy cơ an toàn thực phẩm đối với các hàng hóa được chỉ định 
thuộc phạm vi quản lý của họ. 

6.2 Cơ chế hợp tác liên bộ 

Do đội ngũ nhân sự về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đủ trình độ hoặc các 
chuyên gia đánh giá nguy cơ còn thiếu nên khuyến nghị cần xây dựng một mạng lưới, tổ 
đặc trách, ủy ban hoặc trung tâm đánh giá nguy cơ liên ngành liên quan, bao gồm cả các 
chuyên gia nhà đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc tế có trình độ. Mặc dù các nhà 
tài chợ đã có một số nghiên cứu, báo cáo, trong đó đưa ra các khuyến nghị tương tự, 
nhưng nguồn lực này chưa được thiết lập chính thức. Dự án khuyến nghị xem xét mô 
hình thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc. 
Dự án cũng đã xem xét hệ thống nguồn lực của các bộ ngành và khuyến nghị cần có sự 
hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm kiểm 
nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng/Viện Thú y/Bảo vệ Thực vật), Bộ Y tế/Cục 
An toàn Thực phẩm/Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia, và Bộ Công 
Thương/Viện Công nghiệp thực phẩm để tham gia vào đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm, với Bộ Y tế/Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia làm đầu mối, 
tương tự như kịch bản ở các quốc gia khác, bao gồm Canada. 

6.3 Luật và quy định về an toàn thực phẩm 

Luật an toàn thực phẩm mới cần nêu rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và trách 
nhiệm giải trình đối với việc thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, cơ chế phối 
kết hợp liên bộ, thể chế chính sách. 
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Luật An toàn Thực phẩm cần có các quy định về phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm phù hợp với hướng dẫn từ Ủy ban Codex Alimentarius, Tổ chức Lương thực và 
Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là vai trò, chức năng của 
ba cấu phần về phân tích nguy cơ, tách bạch chức năng đánh giá nguy cơ khỏi quản lý 
nguy cơ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn khoa học về đánh giá nguy cơ, tránh nhầm lẫn về 
các chức năng mà các chuyên gia đánh giá nguy cơ và các nhà quản lý nguy cơ thực hiện, 
và giảm thiểu tính xung đột lợi ích. Trách nhiệm, quyền hạn và trách nhiệm giải trình đối 
với phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm nên được định rõ và phân chia giữa ba bộ. 

Quy chuẩn kỹ thuật về phương pháp đánh giá nguy cơ cần được luật quy định và 
được xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia giữa ba bộ liên quan. Các quy định, quy tắc 
tiếp theo cần nêu rõ về phương pháp tiếp cận đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm hàng 
năm, đưa ra hướng dẫn kỹ thuật về các phương pháp đánh giá nguy cơ hóa học, vi sinh, 
dị ứng, kháng kháng sinh để hỗ trợ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. 

Các quy định và hướng dẫn mới cần nêu rõ các tham chiếu về các giao thức và 
phương pháp luận đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được công nhận là tiêu chuẩn 
quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về: 

1. Mối nguy hóa học 
2. Mối nguy vi sinh 
3. Dị ứng 
4. Kháng kháng sinh (AMR) 
5. Các mối nguy, đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm khác được coi là quan 

trọng 

6.4 Mạng lưới, và tổ đặc trách, nhóm công tác về đánh giá nguy cơ an toàn thực 

phẩm quốc gia 

Một số nghiên cứu, đánh giá chính ở Việt Nam đã khuyến nghị nên hình thành 
một thực tể, có thể là tổ đặc trách hoặc nhóm công tác về đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm quốc gia, với thành phần gồm các đại diện từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn,  Bộ Công Thương. Nhóm kỹ thuật mà Bộ Y tế thành lập gần đây có thể 
được xem xét, chính thức hóa về việc này. 

Nhóm kỹ thuật sẽ được triệu tập xung quanh một mạng lưới, một ủy ban hoặc một 
trung tâm quốc gia, đóng vai trò như là nguồn lực quốc gia và trung tâm đào tạo được 
công nhận về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, với thành phần bao gồm các thành 
viên từ các đơn vị, các viện chính về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trong từng bộ.    
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6.5 Cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn thực phẩm 

Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đáng tin cậy, uy tín dựa trên một tập dữ liệu 
phức hợp về kết quả phân tích, kiểm tra mối nguy an toàn thực phẩm tại phòng thí nghiệm, 
kiểm nghiệm, tỷ lệ phơi nhiễm, dữ liệu tiêu thụ… và lý tưởng thì các dữ liệu này nên lấy 
từ một Hệ thống thông tin và báo cáo về an toàn thực phẩm quốc gia, được liên kết với 
mạng lưới các phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, và cung cấp thông tin 
thời gian thực về bệnh do thực phẩm và các sự cố an toàn thực phẩm. Ngoài ra, dữ liệu 
cụ thể, đáng tin cậy có thể được thu thập cho từng hoạt động đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm thường niên. Ngày nay, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, học máy 
(ML)… đang giúp đưa ra các phương án thay thế cho dữ liệu còn thiếu qua cá dữ liệu 
thay thế (ví dụ: truyền thông xã hội, xu hướng lịch sử) và các dữ liệu thứ cấp (ví dụ: các 
nghiên cứu đã công bố) và có thể được khám phá như các công cụ đánh giá nguy cơ trong 
tương lai. 

6.6 Phân loại ưu tiên mối nguy, nguy cơ an toàn thực phẩm và báo cáo đánh giá 

nguy cơ 

Có thể thực hiện việc phân loại ưu tiên các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
chung liên bộ hàng năm để xác định cần thực hiện các đánh giá nguy cơ nào, đồng thời 
phục vụ như một cơ chế phối hợp giữa các bộ, và các đơn vị tương ứng chịu trách nhiệm 
thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm của các bộ này. Các hội thảo xếp loại ưu 
tiên đánh giá nguy cơ hàng năm cần bám theo một số bước chính được minh họa bên 
dưới. Việc phân loại ưu tiên sẽ dẫn đến sự đồng thuận về các đánh giá nguy cơ cần tiến 
hành và báo cáo trong năm đó, và được hỗ trợ bởi các kế hoạch hành động quản lý nguy 
cơ, truyền thông nguy cơ. 

Các bước liên quan đến hội thảo xếp loại ưu tiên đánh giá nguy cơ ATTP: 
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6.7 Các chương trình đào tạo bền vững & nguồn lực 

Tập hợp các nguồn lực, đơn vị, viện, trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm quốc gia được chỉ định cần được phối hợp để đưa ra một cách tiếp cận chung thống 
nhất về xây dựng năng lực, đào tạo phân tích nguy cơ cấp quốc gia và địa phương thông 
qua một tập hợp các nguồn lực đào tạo, chương trình đào tạo ToT được công nhận cho 
các nội dung sau: 

6.7.1 Phân tích nguy cơ 

 Tổng quan toàn diện về phân tích nguy cơ  an toàn thực phẩm cho các cơ 
quan quản lý và thanh tra 

 Tập trung đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho “các nhà đánh giá nguy cơ” về 

o Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm định tính và định lượng 

o Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm nâng cao 

 Quản lý nguy cơ cho thanh tra, cơ quan quản lý và khu vực tư nhân 

 Truyền thông nguy cơ 

6.7.2 Xây dựng hệ thống e-Learning cho tất cả các nội dung trên và một Hệ thống quản 
lý học tập (LMS) nội bộ 

6.8 Chương trình đào tạo bậc đại học 

Chương trình học đại học và sau đại học nên được phát triển để phù hợp với tất cả 
các mục trên. 

6.9 Các ứng dụng và phần mềm 

Trung tâm tài nguyên được chỉ định cần xác định phần mềm, các ứng dụng, công 
cụ thân thiện với người dùng để hỗ trợ các đánh giá nguy cơ cơ bản, hỗ trợ quản lý nguy 
cơ và truyền thông nguy cơ. Một ví dụ là phần mềm iRisk đã được Dự án SAFEGRO 
giới thiệu. 
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7 NHỮNG CAN THIỆP ĐỀ XUẤT CỦA DỰ ÁN SAFEGRO 

Đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế là cốt lõi của 
hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm quốc gia dựa trên nguy cơ đang được thúc đẩy 
thông qua Dự án SAFEGRO. Ngoài ra, Dự án do JICA/Nhật Bản tài trợ cũng đang hỗ trợ 
hoạt động đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm cho Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng 
và dịch vụ chất lượng (RETAQ). Dự án SAFEGRO sẽ nỗ lực hợp tác với dự án này và 
các đơn vị đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được chỉ định, các cục, vụ, đơn vị, trung 
tâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Bộ Công Thương để hỗ 
trợ xây dựng năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 

7.1 Hỗ trợ kỹ thuật 

Dự án sẽ cung cấp chuyên gia trong nước và chuyên gia quốc tế để hỗ trợ xây dựng 
năng lực đánh giá nguy cơ cho đội ngũ giảng viên TOT,  huấn luyện, cố vấn trực tiếp cho 
các chuyên gia, nhà đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm về đánh giá nguy cơ định tính và 
định lượng. 

7.2 Mạng lưới, ủy ban, trung tâm đánh giá nguy cơ 

SAFEGRO sẽ hỗ trợ thành lập một trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
quốc gia và các mạng lưới, các ủy ban đi kèm để được công nhận là đội ngũ chuyên gia 
đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm chung tại Việt Nam để các bộ ngành liên quan có thể 
tiếp cận. Nội dung này dự kiến sẽ được thực hiện cùng với các nhà tài trợ khác, các đối 
tác chính. 

7.3 Hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 

SAFEGRO sẽ hỗ trợ tổ chức một hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm hàng năm với sự tham vấn, lấy ý kiến của các nhà quản lý nguy cơ được 
chỉ định của mỗi bộ, các bên liên quan chính và các nhà tài trợ khác. Dự thảo đề cương sơ 
bộ về hội thảo này xem Mục 6.6 và chi tiết trong Phụ lục E. 

7.4 Thí điểm một số hoạt động đánh giá nguy cơ 

Dự kiến rằng, qua hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ sẽ xác định ra từ 6 
(hoặc hơn) đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ưu tiên cao để tiến hành thực hiện nhằm 
giải quyết, xác định các nguy cơ an toàn thực phẩm chính. Các đánh giá nguy cơ này sẽ 
được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ nguồn của Dự án SAFEGRO trên cơ 
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sở cùng đóng góp kinh phí với các bộ ngành liên quan và các cán bộ đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm của họ. 

7.5 Các chương trình đào tạo, thăm quan học tập và hội nghị 

SAFEGRO sẽ hỗ trợ một loạt các chương trình đào tạo, xây dựng năng lực đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm với mục tiêu đưa các chương trình này vào trung tâm nguồn 
lực quốc gia thông qua chiến lược đào tạo giảng viên TOT và chuẩn hóa nội dung đào tạo 
trong một kho tài liệu hoặc trang web dễ tiếp cận, thân thiện với người dùng. Công việc 
này dự kiến sẽ được thực hiện với sự phối hợp với các đối tác chính. Đào tạo sẽ bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: 

a. Khóa học phân tích nguy cơ cho các nhà quản lý, cơ quan quản lý và thanh tra 
(i) Đánh giá nguy cơ – Tổng quan +/- iRisk  
(ii) Quản lý nguy cơ 
(iii) Truyền thông nguy cơ 

b. Đào tạo đánh giá nguy cơ định lượng cho các chuyên gia đánh giá nguy cơ 
(i) Các mối nguy vi sinh và hóa học  
(ii) Chương trình đào tạo nâng cao về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 

cho các chuyên gia đánh giá nguy cơ  
c. Các khóa học và mô-đun eLearning về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; 
d. Các khóa học và mô-đun đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm được đưa vào 

chương trình đào tạo an toàn thực phẩm quốc tế tại 4 trường đại học, và sẵn 
sàng chia sẻ cho các trường khác 

7.6 Các công cụ, phần mềm, cơ sở dữ liệu đánh giá nguy cơ 

Dự án SAFEGRO sẽ hỗ trợ việc điều chỉnh, cung cấp các ứng dụng, phần mềm để 
hỗ trợ các hoạt động đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm nêu trên, bao gồm, nhưng không 
giới hạn ở: iRisk và phần mềm thống kê. SAFEGRO cũng sẽ hỗ trợ một cơ sở dữ liệu sự 
cố an toàn thực phẩm phù hợp với chương trình phản ứng sự cố thực phẩm đang được dự 
án hỗ trợ, tùy vào nhu cầu của các bộ ngành liên quan. 
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PHỤ LỤC A CÁC THÔNG TƯ, QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ 
AN TOÀN THỰC PHẨM  

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
Số:     02/2013/TT-BNNPTNT       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013     

 
THÔNG TƯ 

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản 
xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối 

 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ 
sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
 Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều trong Luật An toàn thực phẩm; 
 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định 
phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm 
thủy sản và muối. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi 

sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan quản lý thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

(sau đây gọi tắt là Cơ sở); các tổ chức và cá nhân có liên quan. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Mối nguy: là tác nhân sinh học, hoá học hay vật lý có trong thực phẩm hoặc điều 
kiện thực phẩm có khả năng gây hại cho sức khoẻ con người. 

2. Nguy cơ: là khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng gây hại cho sức khoẻ con 
người do một (hay nhiều) mối nguy trong thực phẩm gây nên. 

3. Phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm bao gồm các hoạt động về đánh giá, quản lý 
và truyền thông về nguy cơ đối với an toàn thực phẩm. 

4. Đánh giá nguy cơ: là quá trình dựa trên cơ sở khoa học gồm các bước: nhận diện 
mối nguy, mô tả mối nguy, đánh giá phơi nhiễm, mô tả nguy cơ. 

5. Nhận diện mối nguy: là nhận diện các tác nhân sinh học, hoá học và vật lý có trong 
một hoặc một nhóm thực phẩm cụ thể có khả năng gây hại cho sức khoẻ con người. 

6. Mô tả mối nguy: là đánh giá định lượng hoặc định tính bản chất của tác động gây 
hại cho sức khoẻ con người gắn liền với tác nhân sinh học, hoá học và vật lý có thể có 
trong thực phẩm.   

7. Đánh giá phơi nhiễm: là đánh giá định tính hoặc định lượng số lượng tác nhân hoá 
học, sinh học và vật lý được đưa vào cơ thể theo thực phẩm cũng như qua tiếp xúc với các 
nguồn khác có liên quan. 

8. Mô tả nguy cơ: là quá trình đánh giá định tính hoặc định lượng khả năng xảy ra và 
mức độ nghiêm trọng của tác nhân gây hại tiềm ẩn đã biết đối với sức khoẻ gồm cả mức 
độ không chắc chắn đi kèm, trong một khu vực dân cư nhất định dựa trên nhận diện mối 
nguy, mô tả mối nguy và đánh giá phơi nhiễm. 

9. Hồ sơ nguy cơ an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Hồ sơ nguy cơ): là bản mô tả 
các vấn đề về an toàn thực phẩm cùng bối cảnh hình thành của chúng nhằm nhận diện 
những yếu tố của mối nguy hoặc nguy cơ liên quan đến các quyết định quản lý nguy cơ. 

10. Đánh giá nguy cơ định lượng: là đánh giá nguy cơ đưa ra những thông tin bằng 
con số về nguy cơ và biểu thị về các mức độ không chắc chắn đi kèm. 

11. Đánh giá nguy cơ định tính: là đánh giá nguy cơ dựa trên các dữ liệu dù không 
tạo ra đủ cơ sở cho ước tính nguy cơ, nhưng qua những con số nếu được hỗ trợ bởi kiến 
thức chuyên môn và sự biểu thị về yếu tố không chắc chắn đi kèm cũng cho phép xếp 
hạng nguy cơ. 

12. Ước tính nguy cơ: là kết quả của quá trình mô tả nguy cơ.  
13. Quản lý nguy cơ: là quá trình cân nhắc các phương án chính sách dựa trên kết 

quả của đánh giá nguy cơ, lựa chọn và thực hiện biện pháp kiểm soát phù hợp. 
14. Truyền thông nguy cơ: là quá trình trao đổi thông tin và ý kiến liên quan đến mối 

nguy, nguy cơ, quản lý nguy cơ cùng những yếu tố đi kèm giữa các chuyên gia đánh giá 
nguy cơ, các nhà quản lý nguy cơ, người tiêu dùng, nhà sản xuất, tổ chức và cá nhân liên 
quan khác. 
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15. Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh: là quản lý an toàn 
thực phẩm được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và 
muối từ công đoạn sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, phân phối. 

Điều 4. Đối tượng thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm  
Thực phẩm cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm khi xảy ra một hoặc 

một số trường hợp sau: 
1. Thực phẩm có tỷ lệ gây ngộ độc cao;  
2. Thực phẩm có khả năng gây bệnh nguy hiểm;  
3. Thực phẩm có kết quả lấy mẫu giám sát cho thấy tỷ lệ vi phạm các quy định, quy 

chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm ở mức cao; 
4. Thực phẩm cần quy định hoặc bổ sung quy định về chỉ tiêu an toàn thực phẩm;  
5. Thực phẩm cần phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm theo yêu cầu quản lý. 
Điều 5. Cơ quan quản lý chuyên môn 
1. Về phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm  
a) Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản là cơ quan chủ trì tổ chức thực 

hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm đối với thủy sản, sản phẩm thuỷ sản và muối 
dùng làm thực phẩm; đồng thời là Cơ quan đầu mối phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cục Bảo vệ Thực vật là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ an 
toàn thực phẩm đối với thực vật và sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm.  

c) Cục Thú y là cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm.  

(sau đây gọi tắt các cơ quan nêu trên là Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương) 
2. Về quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản 

và muối dùng làm thực phẩm 
a) Cơ quan quản lý  chuyên môn trung ương: chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát an 

toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối có xuất 
khẩu theo lĩnh vực được phân công quản lý. 

b) Cơ quan quản lý chuyên môn địa phương: là các cơ quan quản lý chuyên ngành 
do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn 
thực phẩm nông lâm thuỷ sản và muối tại địa phương, chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện 
kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ 
sản và muối chỉ tiêu thụ nội địa thuộc phạm vi được phân công quản lý. 

Điều 6. Cơ quan phối hợp thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm (sau 
đây gọi tắt là Cơ quan phối hợp) 
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1. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. 

2. Các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thử nghiệm thuộc các lĩnh vực có liên 
quan. 

3. Các hội nghề nghiệp, hội người tiêu dùng. 
4. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm. 
5. Các tổ chức, cá nhân liên quan. 
Điều 7. Kinh phí thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm và quản lý an 

toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối 
Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, địa phương lập kế hoạch, 

dự trù kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức 
triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.  

Chương II 
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Mục 1 
HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN 

THỰC PHẨM  
Điều 8. Ban Chuyên trách 
1. Ban Chuyên trách do Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương thành lập, gồm có: 

Trưởng ban, Phó ban và các thành viên. 
2. Thành viên của Ban Chuyên trách là các chuyên gia thuộc Cơ quan quản lý chuyên 

môn trung ương và các cơ quan, tổ chức bên ngoài có kiến thức, kinh nghiệm về một hoặc 
một số lĩnh vực sau: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; công nghệ thực phẩm; sinh 
học; hóa học; dịch tễ học; y học và các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm. 

Điều 9. Hội đồng Chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm (sau đây gọi 
tắt là Hội đồng Chuyên gia) 

1. Hội đồng Chuyên gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm do Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương thành lập (từ 7-11 người) gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ 
tịch Hội đồng, đại diện Ban Chuyên trách; các Uỷ viên. 

2. Thành viên của Hội đồng Chuyên gia là các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm 
về một hoặc một số lĩnh vực sau: quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; công nghệ thực 
phẩm; sinh học; hóa học; dịch tễ học; y học và các lĩnh vực có liên quan theo yêu cầu của 
Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 



 
 

 
54 

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Chuyên gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định. 

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Chuyên trách 
1. Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản xuất 

kinh doanh thực phẩm theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 
2. Lập danh mục các cặp Mối nguy - Thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ, xác 

định thứ tự ưu tiên khi thực hiện và báo cáo Hội đồng chuyên gia và Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương. 

3. Xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định 
theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

4. Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm và lập báo cáo Đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định theo yêu cầu của 
Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng Chuyên gia 
1. Căn cứ báo cáo đề xuất của Ban Chuyên trách, đề xuất với Cơ quan quản lý 

chuyên môn trung ương về cặp Mối nguy - Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ.  
2. Xem xét Hồ sơ nguy cơ do Ban Chuyên trách cung cấp và đề xuất với Cơ quan 

quản lý chuyên môn trung ương: cặp Mối nguy - Thực phẩm cần lập Báo cáo đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm; cặp Mối nguy - Thực phẩm không cần lập Báo cáo đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm. 

3. Đề xuất với Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương về các biện pháp quản lý 
nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được Ban Chuyên trách 
xây dựng Hồ sơ nguy cơ hoặc lập Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm.  

Mục 2 
NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  

Điều 12. Thiết lập cơ sở dữ liệu  
1. Các nguồn cung cấp dữ liệu về vấn đề an toàn thực phẩm gồm có: 
a) Các vi phạm hoặc không tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm của Cơ sở trong 

quá trình lưu thông, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm bị cơ quan thanh tra, kiểm tra có 
thẩm quyền của Việt Nam hoặc của các nước nhập khẩu phát hiện; 

b) Các chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm;  
c) Giám sát dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm, các nghiên cứu dịch tễ, nghiên cứu lâm 

sàng; 
d) Các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về dịch bệnh có liên quan đến 

thực phẩm, các trường hợp ngộ độc thực phẩm, các khiếu nại của khách hàng, báo cáo của 
các nhà khoa học, thông báo về vấn đề an toàn thực phẩm của  Cơ sở. 
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2. Ban Chuyên trách thu thập, tổng hợp thông tin về các vấn đề an toàn thực phẩm 
đối với chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Cơ quan quản 
lý chuyên môn trung ương theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.  

3. Căn cứ thông tin thu thập được, Ban Chuyên trách nhận diện bản chất, đặc tính 
của vấn đề an toàn thực phẩm để xác định mối nguy có trong thực phẩm cụ thể. 

Điều 13: Xác định các cặp Mối nguy - Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ 
1. Căn cứ đối tượng tại Điều 4 của Thông tư này, Ban Chuyên trách lập danh mục, 

xác định thứ tự ưu tiên khi thực hiện đối với các cặp Mối nguy - Thực phẩm cần xây dựng 
Hồ sơ nguy cơ và báo cáo Hội đồng Chuyên gia và Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương. 

2. Căn cứ các thông tin do Ban Chuyên trách cung cấp, Hội đồng Chuyên gia xem 
xét và đề xuất cặp Mối nguy - Thực phẩm cụ thể cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ, báo cáo 
Cơ quan quan lý chuyên môn trung ương. 

3. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương quyết định cặp Mối nguy - Thực phẩm 
cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ và giao Ban chuyên trách xây dựng Hồ sơ nguy cơ của cặp 
Mối nguy - Thực phẩm đã xác định. 

Điều 14. Xây dựng Hồ sơ nguy cơ  
1. Ban Chuyên trách có trách nhiệm xây dựng Hồ sơ nguy cơ đối với các cặp Mối 

nguy - Thực phẩm đã được xác định tại Điều 13 của Thông tư này và cung cấp Hồ sơ nguy 
cơ tới Hội đồng Chuyên gia và Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

2. Hồ sơ nguy cơ bao gồm các thông tin sau: 
a) Mô tả vấn đề an toàn thực phẩm cần xây dựng Hồ sơ nguy cơ; 
b) Thông tin về mối nguy và các thực phẩm có liên quan;  
c) Nguyên nhân, cách thức và công đoạn sản xuất mà mối nguy có khả năng xâm 

nhập vào chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm; 
d) Thông tin về các đường lây nhiễm dẫn đến người tiêu dùng bị phơi nhiễm trước 

mối nguy; 
đ) Thông tin về tình hình sản xuất thực phẩm và những hậu quả có khả năng xảy ra 

(về kinh tế, về sức khoẻ của người tiêu dùng); 
e) Các quy định và biện pháp kiểm soát mối nguy trong thực phẩm đang được thực 

hiện; 
g) Đề xuất biện pháp quản lý an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm; 
h) Đề xuất cặp Mối nguy - Thực phẩm cần thực hiện và lập báo cáo đánh giá nguy 

cơ; 
i) Dữ liệu khoa học còn thiếu có khả năng gây hạn chế hoặc khó khăn cho việc thực 

hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm; 
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k) Các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn 
trung ương. 

3. Các thông tin, dữ liệu trong Hồ sơ nguy cơ phải trích dẫn nguồn cung cấp thông 
tin. 

Điều 15. Xác định sự cần thiết phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm  

1. Hội đồng Chuyên gia xem xét, đánh giá Hồ sơ nguy cơ; báo cáo kết quả đánh giá 
Hồ sơ nguy cơ và đề xuất biện pháp tiếp theo đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm theo quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này tới Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương.  

2.Cặp Mối nguy - Thực phẩm không cần lập Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với một 
hoặc một số trường hợp sau: 

a) Nguy cơ đã được mô tả đầy đủ với các số liệu xác thực; 
b) Nguy cơ tương đối đơn giản; 
c) Tại Hồ sơ nguy cơ đã xác định được biện pháp quản lý nguy cơ phù hợp; 
d) Nguy cơ không thuộc diện phải quản lý . 
3. Cặp Mối nguy - Thực phẩm cần lập Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với một hoặc 

một số trường hợp sau: 
a) Nguy cơ chưa được mô tả đầy đủ; 
b) Nguy cơ là mối quan tâm cấp thiết của cộng đồng; 
c) Nguy cơ gây ảnh hưởng đối với nhiều đối tượng trong xã hội hoặc ảnh hưởng lớn 

đến thương mại.  
4. Căn cứ kết quả đánh giá Hồ sơ nguy cơ và đề xuất của Hội đồng Chuyên gia, Cơ 

quan quản lý chuyên môn trung ương quyết định biện pháp xử lý tiếp theo đối với cặp 
Mối nguy - Thực phẩm, cụ thể như sau: 

a) Cặp Mối nguy – Thực phẩm phải lập Báo cáo đánh giá nguy cơ; 
b) Cặp Mối nguy – Thực phẩm không phải lập Báo cáo đánh giá nguy cơ  
Điều 16. Thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
1. Ban Chuyên trách thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối 

nguy - Thực phẩm đã được xác định theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương và gửi Báo cáo đánh giá nguy cơ tới Hội đồng Chuyên gia và Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương xem xét, đánh giá. 

2. Các bước thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm theo hướng dẫn tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chuyên trách sử dụng thông tin của các công 
trình đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tương tự của các tổ chức quốc tế, các quốc gia, 
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các Bộ, ngành trong nước đã được công bố trong quá trình đánh giá đối với cặp Mối nguy 
- Thực phẩm đã được xác định có xem xét đến các yếu tố đặc thù của quá trình sản xuất 
kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong nước. 

4. Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm gồm các nội dung sau: 
a) Mục đích của đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; 
b) Nhận diện mối nguy; 
c) Mô tả mối nguy; 
d) Đánh giá phơi nhiễm; 
đ) Mô tả nguy cơ;  
e) Ước tính nguy cơ; 
g) Xác định khoảng trống dữ liệu; 
h) Đề xuất các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất 

kinh doanh thực phẩm. 
Mục 3 

QUẢN LÝ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  
Điều 17. Xem xét, đánh giá các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm 
1. Hội đồng Chuyên gia xem xét, đánh giá các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn 

thực phẩm đối với các trường hợp sau: 
a) Cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xây dựng Hồ sơ nguy cơ; 
b) Hoặc cặp Mối nguy – Thực phẩm đã có Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực 

phẩm. 
2. Các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh 

được đánh giá theo các tiêu chí sau: 
a) Mức độ an toàn thực phẩm đạt được (mức bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng);  
b) Tính khả thi và thực tiễn khi thực hiện; 
c) Tính kinh tế (xem xét các yếu tố chi phí và lợi ích khi thực hiện biện pháp quản lý 

nguy cơ); 
d) Tính xã hội. 
3. Hội đồng chuyên gia đề xuất với Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương về biện 

pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm.  
Điều 18. Quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm 
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Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương xem xét báo cáo do Hội đồng Chuyên gia 
đề xuất và quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy 
- Thực phẩm đã được xác định.  

Điều 19. Triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ và điều chỉnh khi cần thiết 
1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan  thực hiện các biện pháp quản lý cụ thể tại từng công đoạn phát sinh các mối 
nguy đã xác định trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khoẻ 
người tiêu dùng.  

2. Định kỳ, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương tổng hợp thông tin, đánh giá 
kết quả triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm và đề xuất điều chỉnh 
khi cần thiết. 

3. Biện pháp quản lý nguy cơ được xem xét, điều chỉnh lại khi xảy ra một trong các 
trường hợp sau: 

a) Xuất hiện dữ liệu hoặc kiến thức khoa học mới liên quan đến cặp Mối nguy - Thực 
phẩm đang được kiểm soát; 

b)  Khi Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, Cơ quan quản lý chuyên môn địa 
phương, Cơ quan đầu mối hoặc Cơ quan phối hợp liên quan phát hiện các biện pháp quản 
lý nguy cơ không phù hợp. 

Mục 4 
TRUYỀN THÔNG NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM  

Điều 20. Trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện đánh giá nguy cơ, quản 
lý nguy cơ an toàn thực phẩm 

1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương xác định các tổ chức, cá nhân có liên 
quan tham gia việc trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện đánh giá nguy cơ và quản 
lý nguy cơ an toàn thực phẩm. 

2.  Các Cơ quan có liên quan tham gia vào quá trình đánh giá nguy cơ, quản lý nguy 
cơ  an toàn thực phẩm có trách nhiệm: 

a) Trao đổi thông tin liên quan đến Mối nguy - Thực phẩm trong quá trình xác định 
vấn đề an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm; 

b) Thông báo và lấy ý kiến góp ý của các Cơ quan phối hợp liên quan, đại diện cơ sở 
sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản các thông tin về: mối nguy, sản phẩm 
và các thông tin liên quan để thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; các dự thảo 
Hồ sơ nguy cơ và dự thảo Báo cáo đánh giá nguy cơ; dự thảo quy định pháp luật về biện 
pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm. 

3. Phương pháp trao đổi thông tin: tổ chức cuộc họp, hội thảo chuyên đề, gửi bảng 
câu hỏi, gửi văn bản góp ý hoặc các hình thức khác. 
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Điều 21. Phổ biến thông tin về nguy cơ an toàn thực phẩm 
1. Phổ biến thông tin về cặp Mối nguy – Thực phẩm phải thực hiện xây dựng Hồ sơ 

nguy cơ: Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương thông báo tới tổ chức, cá nhân có liên 
quan về cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được quyết định phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ. 

2 Phổ biến thông tin về kết quả đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm: Trên cơ sở Hồ 
sơ nguy cơ hoặc Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương 
thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quá đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định. 

3. Công bố thông tin về nguy cơ và biện pháp quản lý nguy cơ: Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương có trách nhiệm công bố thông tin về nguy cơ và biện pháp quản 
lý nguy cơ đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định tới tổ chức, cá nhân có 
liên quan theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao. 

4 Hình thức công bố thông tin: Tổ chức hội nghị công bố, đăng tải trên website của 
Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 
hoặc các hình thức khác. 

Chương III 
QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI  

SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ MUỐI  
DÙNG LÀM THỰC PHẨM 

Điều 22: Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh 
nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

1. Quản lý an toàn thực phẩm được thực hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh 
nông lâm thuỷ sản và muối từ các công đoạn sản xuất ban đầu đến phân phối thực phẩm. 

2. Cơ sở tham gia vào chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối chịu 
trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm được sản xuất, kinh doanh tại Cơ sở.  

3. Hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm phải được thực hiện tại từng 
công đoạn trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh trên cơ sở phân tích nguy cơ an toàn 
thực phẩm. 

Điều 23: Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh 
nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực phẩm 

1. Tự kiểm soát an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm 
của Cơ sở. 

2. Giám sát an toàn thực phẩm của cộng đồng. 
3. Giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm của Cơ quan quản 

lý chuyên môn. 
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4. Kế hoạch dự phòng xử lý khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 
5. Đánh giá và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực 

phẩm. 
 Điều 24: Tự kiểm soát an toàn thực phẩm của Cơ sở  
1. Hoạt động tự kiểm soát (bao gồm cả việc thực hiện các chương trình quản lý chất 

lượng an toàn thực phẩm) tại Cơ sở phải tuân thủ theo các quy định, quy chuẩn kỹ thuật 
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.  

2. Cơ sở thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm và thu hồi sản phẩm không 
bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNNPTNT ngày 
21/01/2011 và Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

3. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thực hiện hoạt động tự kiểm soát phù 
hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. 

4. Căn cứ Hồ sơ nguy cơ hoặc Báo cáo đánh giá nguy cơ đối với cặp Mối nguy - 
Thực phẩm đã thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, Cơ sở xác định các công 
đoạn trọng yếu của quá trình sản xuất kinh doanh để thực hiện các biện pháp quản lý nguy 
cơ theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc theo quy định của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định cần đánh giá nguy cơ nhưng chưa 
có Hồ sơ nguy cơ hoặc chưa hoàn thành Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ sở xây dựng, thực 
hiện chương trình giám sát mối nguy gồm: 

a) Xác định mối nguy đối với sản phẩm: theo cảnh báo của Cơ quan thẩm quyền, 
phản ánh của khách hàng;  

b) Tăng cường biện pháp kiểm soát mối nguy đã xác định tại điểm a khoản này theo 
các chương trình quản lý chất  lượng, an toàn thực phẩm mà Cơ sở đang áp dụng; tăng 
cường lấy mẫu kiểm tra, giám sát mối nguy trong quá trình sản xuất tại Cơ sở; 

c) Truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân thực phẩm không bảo đảm an toàn 
thực phẩm (nếu có);  

d) Định kỳ báo cáo Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan quản lý 
chuyên môn địa phương về kết quả kiểm tra giám sát mối nguy an toàn thực phẩm. 

6.  Phát hiện và báo cáo Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan quản 
lý chuyên môn địa phương khi sản phẩm của Cơ sở có khả năng gây mất an toàn thực 
phẩm. 

7. Thông tin về an toàn thực phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài liệu kèm theo thực 
phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa. 



 
 

 
61 

8. Cảnh báo kịp thời, đầy đủ, chính xác về nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, cách 
phòng ngừa cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 

Điều 25. Giám sát an toàn thực phẩm của cộng đồng 
Các tổ chức, cá nhân tham gia phát hiện thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực 

phẩm và thông báo kịp thời tới Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan 
chuyên môn địa phương, đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng ở địa phương.  

Điều 26. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm của Cơ quan quản lý chuyên 
môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương 

1. Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa 
phương lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản và muối 
trong toàn bộ chuỗi sản xuất theo các quy chuẩn/quy định hiện hành, tập trung vào sản 
phẩm và công đoạn có nguy cơ cao đã được nhận diện trong Hồ sơ nguy cơ, Báo cáo đánh 
giá nguy cơ và kết quả đánh giá phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ 
sở. 

2. Căn cứ kết quả phân loại của Cơ sở, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương hoặc 
cơ quan quản lý chuyên môn địa phương áp dụng tần suất giám sát phù hợp để kiểm tra 
điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở trong từng công đoạn trên toàn bộ chuỗi 
theo các quy chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.  

3. Các hình thức kiểm tra bao gồm: 
a) Kiểm tra đánh giá phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; 
b) Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch việc chấp hành theo quy định của 

pháp luật; 
c) Kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an 

toàn thực phẩm. 
4. Đối với các Cơ sở sản xuất, công đoạn sản xuất không bảo đảm an toàn thực phẩm, 

Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương tập 
trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và có  biện pháp xử lý phù hợp nhằm bảo 
vệ sức khỏe người tiêu dùng; 

5. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định phải đánh giá nguy cơ nhưng chưa 
có Hồ sơ nguy cơ hoặc chưa hoàn thành Báo cáo đánh giá nguy cơ, Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương xây dựng, triển khai 
chương trình giám sát mối nguy đối với chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tăng cường 
kiểm tra tại công đoạn sản xuất có nhiều khả năng gây mất an toàn thực phẩm; tăng tần 
suất lấy mẫu giám sát đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã xác định;  

6. Đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã thực hiện phân tích nguy cơ, Cơ quan quản 
lý chuyên môn trung ương hướng dẫn triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ. Trong 
trường hợp cần thiết, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương sẽ đề xuất xây dựng văn 
bản quy định về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm trình Bộ xem xét ban hành. 
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Điều 27. Kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm 
Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, cơ quan quản lý chuyên môn địa phương 

xây dựng Kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm trong kế hoạch hoạt 
động thường xuyên hàng năm, bao gồm các nội dung:  

1. Dự kiến các sự cố về an toàn thực phẩm có khả năng xảy ra; 
2. Phương án xử lý đối với từng loại sự cố: nêu rõ các bước triển khai và nguồn lực 

thực hiện; 
3. Phân công tổ chức thực hiện đối với từng phương án xử lý; 
4. Kinh phí thực hiện. 
Điều 28. Tổ chức xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm 
Khi có sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, 

cơ quan quản lý chuyên môn địa phương chủ trì tổ chức thực hiện truy xuất nguồn gốc và 
thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Thông tư số 
03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011 và Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN  

Điều 29. Trách nhiệm của Cơ quan đầu mối về phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm 

1. Hàng năm, tổng hợp đề xuất của các Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương, 
xây dựng kế hoạch thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm và xây dựng kế hoạch 
dự trù kinh phí thực hiện trình Bộ phê duyệt;  

2. Tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch và chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn về phân tích 
nguy cơ an toàn thực phẩm cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nguy cơ an toàn thực 
phẩm của các đơn vị có liên quan; 

3. Đầu mối tham gia mạng lưới về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trong nước 
và quốc tế; 

4. Hàng năm, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả 
phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm của các Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương và 
Cơ quan phối hợp liên quan. 

Điều 30. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương 
1. Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí thực hiện gửi Cơ quan 

đầu mối. Kế hoạch chi tiết gồm các nội dung: dự kiến Danh mục Mối nguy - Thực phẩm 
phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ, lập Báo cáo đánh giá nguy cơ; kế hoạch đào tạo, truyền 
thông; kinh phí dự kiến và các nội dung khác theo yêu cầu quản lý. Đồng thời đề xuất 
danh mục theo thứ tự ưu tiên để triển khai áp dụng mô hình quản lý an toàn thực phẩm 
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theo chuỗi sản xuất kinh doanh đối với một số sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc phạm vi 
được phân công quản lý. 

2. Xây dựng các tài liệu kỹ thuật có liên quan, hướng dẫn áp dụng thống nhất; 
3. Thành lập Hội đồng Chuyên gia, Ban Chuyên trách;  
4. Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia về đánh giá nguy cơ an toàn thực 

phẩm đối với nhóm thực phẩm được phân công quản lý;  
5. Thiết lập cơ sở dữ liệu về các vấn đề an toàn thực phẩm đối với nhóm thực phẩm 

được phân công quản lý; 
6. Xác định cặp Mối nguy – Thực phẩm phải xây dựng Hồ sơ nguy cơ và Báo cáo 

đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện xây dựng Hồ sơ nguy cơ và lập 
Báo cáo đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được 
xác định; 

7. Phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin cho Ban Chuyên trách khi thực 
hiện đánh giá nguy cơ đối với nhóm Mối nguy – Thực phẩm đã được xác định; 

8. Lựa chọn, quyết định biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm đối với cặp 
Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định, trường hợp cần thiết, đề xuất xây dựng văn bản 
quy định về biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm trình Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ban hành;  

9. Phối hợp thực hiện phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm khi được yêu cầu đối với 
nhóm sản phẩm do Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương khác thực hiện; 

10. Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
được phân công quản lý; 

11. Xây dựng kế hoạch dự phòng giải quyết sự cố về an toàn thực phẩm; tổ chức xử 
lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; 

12. Hàng năm, lập báo cáo gửi Cơ quan đầu mối về tình hình thực hiện phân tích 
nguy cơ an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình 
hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh đối với nhóm thực phẩm 
được phân công quản lý; 

13. Đánh giá và đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động quản lý an toàn thực 
phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm được phân công quản lý tại Điều 5 Thông 
tư này. 

Điều 31. Cơ quan quản lý chuyên môn địa phương 
1. Cung cấp thông tin về các vấn đề an toàn thực phẩm cần thực hiện phân tích nguy 

cơ tới Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương có liên quan; 
2. Kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

được phân công quản lý; 
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3. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát mối nguy đối với chuỗi sản xuất thực 
phẩm xác định, tăng cường kiểm soát tại công đoạn sản xuất có khả năng mất kiểm soát 
nhằm hạn chế nguy cơ theo phân công của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Điều 32. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản và muối dùng làm thực 
phẩm 

1. Định kỳ, hoặc đột xuất khi có yêu cầu, hoặc khi phát hiện sản phẩm của Cơ sở có 
khả năng gây mất an toàn thực phẩm, Cơ sở báo cáo Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa phương về hoạt động kiểm soát an toàn thực 
phẩm, biện pháp xử lý, thu hồi sản phẩm không an toàn và kết quả thực hiện các hành 
động khắc phục của Cơ sở. 

2. Cung cấp các thông tin về hoạt động kiểm soát an toàn thực phẩm và các thông tin 
có liên quan khác của Cơ sở theo yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương 
hoặc cơ quan quản lý chuyên môn địa phương phục vụ cho hoạt động đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm và hoạt động quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi. 

3. Triển khai các biện pháp quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm tại Cơ sở, các  biện 
pháp khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Cơ quan quản lý 
chuyên môn trung ương hoặc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Thiết lập và thực hiện chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 
quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Cơ sở theo quy định. 

 Điều 33. Cơ quan phối hợp 
1. Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm có liên quan phục vụ cho hoạt động phân 

tích nguy cơ  an toàn thực phẩm tới Cơ quan đầu mối, Cơ quan quản lý chuyên môn trung 
ương; 

2. Cử chuyên gia tham gia Hội đồng chuyên gia, Ban Chuyên trách khi có yêu cầu 
của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương; 

3. Tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm khi có yêu cầu của Cơ quan quản lý chuyên môn trung ương. 

Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 34. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  20 tháng 02  năm 2013. 
Điều 35. Sửa đổi, bổ sung 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sửa đổi, bổ sung./. 
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Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Công báo Chính phủ; 
- Website Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;  
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;  
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh,  
TP trực thuộc TƯ;  
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- Vụ Pháp chế; 
- Lưu VT, Cục QLCL. 

BỘ TRƯỞNG  
 

                          (Đã ký) 
 

Cao Đức Phát 
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Phụ lục 
KHUNG  ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 01năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) 

I. Yêu cầu chung 
1. Đánh giá nguy cơ dựa trên cơ sở khoa học và xem xét toàn bộ quá trình từ sản 

xuất đến tiêu dùng của thực phẩm. 
2. Đánh giá nguy cơ tách riêng với quản lý nguy cơ. 
3. Đánh giá nguy cơ phải khách quan, minh bạch, được ghi chép đầy đủ. 
4. Đánh giá nguy cơ cần mô tả mức độ không chắc chắn và nơi xuất hiện trong 

quá trình đánh giá nguy cơ. 
5. Dữ liệu cung cấp cho đánh giá nguy cơ cần bảo đảm độ tin cậy và chính xác 

nhằm giảm tối đa mức độ không chắc chắn trong ước tính nguy cơ. 
6. Cần soát xét và cập nhật lại đánh giá nguy cơ khi có thêm những thông tin mới 

về mối nguy và quá trình sản xuất thực phẩm; 
7. Việc lựa chọn chuyên gia đánh giá nguy cơ phải minh bạch dựa vào trình độ 

chuyên môn, sự độc lập về quyền lợi liên quan đến ngành sản xuất thực phẩm. 
II. Phương pháp thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
Bước 1. Nhận diện mối nguy 
- Xem xét lại các thông tin trong Hồ sơ nguy cơ, bổ sung các thông tin cần thiết 

về cặp Mối nguy - Thực phẩm đã được xác định; 
- Xác định các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất thực phẩm, sản lượng; 
- Xác định nguồn lây nhiễm mối nguy và thực phẩm; 
- Xác định mối quan hệ giữa cặp Mối nguy - Thực phẩm với những ca bệnh có 

nguồn gốc thực phẩm đã được khẳng định trong nước và quốc tế, các đợt dịch bệnh có 
nguồn gốc thực phẩm, cảnh báo (triệu hồi sản phẩm) vi phạm qui định về an toàn thực 
phẩm của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu và vi phạm quy định về an toàn thực 
phẩm của Việt Nam. 

Bước 2. Mô tả mối nguy:  
Tổng hợp các thông tin, tài liệu, báo cáo của các viện nghiên cứu, trường đại học, 

cơ quan thuộc các Bộ, Ngành trong nước, các quốc gia và các tổ chức quốc tế về các 
nội dung sau: 
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- Mô tả đặc điểm mối nguy bao gồm việc mô tả định tính và/hoặc định lượng mức 
nghiêm trọng và khoảng thời gian gây hại cho sức khoẻ con người khi mối nguy có 
trong thực phẩm xâm nhập vào cơ thể con người. 

- Thông tin về mô tả mối nguy bao gồm: độc lực và khả năng gây bệnh cho nhóm 
người ăn khác nhau; bệnh trạng (thời gian phát bệnh, số ngày, các triệu chứng); tác 
động của chất nền thực phẩm (thành phần, phương pháp chế biến, ...) đối với mối nguy. 

 - Thông tin về người ăn thực phẩm và bị mắc bệnh trong khoản thời gian xác 
định (số ca mắc bệnh; mức độ nhiễm bệnh; nhóm người mắc bệnh....). 

- Xác định mối quan hệ giữa lượng dùng và phản ứng (liều gây bệnh) đối với 
nhóm người tiêu thụ (ăn) khác nhau gồm: trẻ em, người trưởng thành, người già, phụ 
nữ mang thai và các nhóm đối tượng mẫn cảm khác. 

Bước 3: Đánh giá phơi nhiễm 
Tổng hợp các thông tin của các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan 

thuộc các Bộ ngành trong nước, các quốc gia và các tổ chức quốc tế nhằm xác định: 
lượng mối nguy trong thực phẩm; lượng thực phẩm ăn vào; tần suất một người ăn thực 
phẩm đó.  

Bước 4: Mô tả nguy cơ 
- Ước tính nguy cơ: Tập hợp các thông tin về nhận diện mối nguy, đánh giá phơi 

nhiễm và mô tả mối nguy. Từ đó ước tính số người bị bệnh, mức độ nghiêm trọng 
của bệnh. 

- Đối với đánh giá nguy cơ định tính, ước tính nguy cơ là cao, vừa, thấp; 
- Đối với đánh giá nguy cơ định lượng, ước tính nguy cơ là số liệu cụ thể; 
- Xác định khoảng trống dữ liệu (dữ liệu còn thiếu) khi thực hiện đánh giá nguy 

cơ. 
Bước 5:  Kiểm tra thực tế 
Kiểm tra so sánh các dự báo về số ca bị bệnh hàng năm với thống kê về số ca bị 

bệnh trong năm. 
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PHỤ LỤC B CHUYẾN KHẢO SÁT TẠI TRUNG QUỐC VỀ ĐÁNH GIÁ 
NGUY CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM (T11/2023)  

TÓM TẮT 

1. Dự án SAFEGRO đã tổ chức chuyến khảo sát (từ 30/10 – 5/11/2023) tới Bắc 
Kinh, Trung Quốc cho nhóm kỹ thuật về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm liên bộ. 
Chuyến đi được đồng tài trợ bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và Viện Kiểm nghiệm 
vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế). Thành phần đoàn gồm 11 người, bao 
gồm: đại diện từ các bộ ngành chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, 
Bộ Công Thương), một chuyên gia tư vấn trong nước, và một chuyên gia quốc tế về 
chính sách và quy định làm trưởng đoàn. Các thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm, trao 
đổi thông tin về các chủ đề quan tâm bao gồm: (i) lịch sử của tổ chức đánh giá nguy cơ; 
(ii) phát triển chính sách đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; (iii) bộ máy tổ chức để 
triển khai đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; (iv) cách mà đánh giá nguy cơ hỗ trợ 
quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ; (v) sự hợp tác, phối kết hợp hiệu quả với các 
tổ chức chính phủ khác có trách nhiệm trong bối cảnh phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm. 

2. Đoàn đã có các buổi làm việc với các đơn vị liên quan thuộc các bộ ngành 
chủ quản, các phòng thí nghiệm, bao gồm: Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực 
phẩm quốc gia Trung Quốc, Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc, Viện tiêu 
chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản thuộc Viện khoa học nông nghiệp 
Trung Quốc. Đoàn cũng tham dự hội nghị chất lượng và an toàn thực phẩm quốc tế 
Trung Quốc lần thứ 17, được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 2-3/11/2023, là dịp để đoàn 
có cơ hội trao đổi thông tin với các đại biểu quốc tế. 

3. Trong các lĩnh vực liên quan cụ thể đến nhu cầu của Việt Nam để xây dựng 
năng lực đánh giá nguy cơ, Dự án nhận thấy Trung Quốc, với cấu trúc chính trị tương 
đồng, sẽ cung cấp những ý tưởng thành thực tiễn cho Việt Nam học hỏi cả về kỹ thuật 
và tổ chức. Là một cấu phần không tách rời của khung phân tích nguy cơ, Trung Quốc 
đã phát triển đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm sau khi Luật An toàn thực phẩm được 
ban hành năm 2009, với việc thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
quốc gia Trung Quốc, và sự phát triển và trọng tâm của Trung tâm này nhấn mạnh vào 
tiến triển trong công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia. Đến nay, Trung 
tâm đã thực hiện hơn 100 đánh giá nguy cơ để hỗ trợ công tác quản lý nguy cơ. Để tăng 
cường năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, Trung Quốc tiếp tục phát triển các 
phương pháp đánh giá nguy cơ, và cung cấp dữ liệu đánh giá nguy cơ nhiều hơn, tốt hơn 
cho quản lý nguy cơ. Với việc ban hành Luật An toàn Thực phẩm mới năm 2015, và bộ 
máy thể chế tổ chức năm  2018, Trung tâm thuộc Tổng cục quản lý giám sát thị trường 
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Trung Quốc, Viện tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Nông thôn… là các nhà đánh giá nguy cơ, và Học viện thanh tra và kiểm dịch 
Trung Quốc là các nhà quản lý nguy cơ – người ta cho rằng an toàn thực phẩm tại Trung 
Quốc sẽ ngày càng được cải thiện. 

4. Các hành động chính của Trung Quốc bao gồm thúc đẩy luật pháp, phát triển 
hệ thống, thực hành tích cực, hỗ trợ khoa học và công nghệ và hợp tác quốc tế… để đến 
nay Trung Quốc đang chủ trì hai tiểu ban tại Codex. Khung phân tích nguy cơ dựa trên 
đánh giá nguy cơ đã được thiết lập và liên tục cải thiện hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm tại Trung Quốc. Tất cả các đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm được thực hiện 
bởi Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, và thông tin 
được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Trung tâm này. Trên cơ sở liên tục, khung phân tích 
nguy cơ cần tiếp tục cải thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong việc xây dựng hệ 
thống quản lý dựa trên nguy cơ và nhấn mạnh truyền thông nguy cơ. Việt Nam có thể 
học hỏi từ kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc phát triển phương pháp đánh giá 
nguy cơ như là nền tảng cho cách tiếp cận dựa trên bằng chứng vững chắc để quản lý an 
toàn thực phẩm. Dự án SAFEGRO khuyến khích phát triển đội ngũ các nhà đánh giá 
nguy cơ tại Việt Nam để duy trì hợp tác kỹ thuật đã được thiết lập với Trung tâm đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc thông qua dự án SAFEGRO. 

GIỚI THIỆU 

5. Dự án SAFEGRO đã tổ chức chuyến khảo sát (từ 30/10 – 5/11/2023) tới 
Trung Quốc cho nhóm kỹ thuật về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm liên bộ. Chuyến 
đi được đồng tài trợ bởi Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và Viện Kiểm nghiệm vệ sinh 
an toàn thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế). Đoàn gồm các đại diện từ các bộ ngành chính 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Công Thương). Các thành viên 
đã trao đổi thông tin, thảo luận về các chủ đề quan tâm, tập trung vào các nội dung: (i) 
lịch sử của tổ chức đánh giá nguy cơ; (ii) phát triển chính sách đánh giá nguy cơ an toàn 
thực phẩm; (iii) bộ máy tổ chức để triển khai đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm; (iv) 
cách mà đánh giá nguy cơ hỗ trợ quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ; (v) sự hợp 
tác, phối kết hợp hiệu quả với các tổ chức chính phủ khác có trách nhiệm trong bối cảnh 
phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm. Đoàn cũng tham dự hội nghị chất lượng và an 
toàn thực phẩm quốc tế Trung Quốc, được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 2-3/11/2023. 

6. Đoàn đã học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức cho các 
thành viên về quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc gia thành 
hệ thống quản lý dựa trên năng lực đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia, theo 
đó ba bộ liên quan có thể hợp tác hiệu quả hơn nữa trong việc giải quyết đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm tại Việt Nam, hướng tới một cách tiếp cận tích hợp về xây dựng 
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hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả dựa trên đánh giá nguy cơ cho quốc gia, 
có thể dưới một đầu mối chỉ định. 

7. Trong thời gian công tác, đoàn đã có các buổi làm việc với các đơn vị liên 
quan thuộc các bộ ngành chủ quản, các phòng thí nghiệm, bao gồm: Trung tâm đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung 
Quốc, Viện tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản thuộc Viện khoa học 
nông nghiệp Trung Quốc để tìm hiểu về phân tích nguy cơ, các tổ chức thực hiện phân 
tích nguy cơ, cách tiếp cận phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, mối quan hệ và hoạt 
động của các tổ chức liên quan, các quy định, cơ chế phối hợp liên bộ. Các thành viên 
đã tìm hiểu về cấu trúc bộ máy các tổ chức thực hiện phân tích nguy cơ, quy trình thực 
hiện của họ, cơ chế báo cáo, cũng như sự phối kết hợp, trách nhiệm giải trình theo ngành 
dọc và ngang. 

THÀNH PHẦN ĐOÀN 

8. Đoàn có 13 thành viên, bao gồm: 6 cán bộ từ Bộ Y tế, 4 cán bộ từ Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 1 cán bộ từ Bộ Công Thương, 2 chuyên gia tư vấn của 
Dự án SAFEGRO. Trong chuyến đi, các cơ quan nước chủ nhà Trung Quốc đã được 
thông báo rằng đây là đoàn liên bộ đầu tiên từ Việt Nam tới khảo sát tại Trung Quốc về 
nội dung này. (chi tiết thành phần đoàn - xem tại Bảng 1). 

CHƯƠNG TRÌNH 

9. Đoàn đến Thành phố Bắc Kinh vào Thứ 2, ngày 30/10/2023, có một tuần làm 
việc với các cơ quan liên quan, cụ thể: Ngày 31/10/2023: Tham quan và làm việc tại 
Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc; Ngày 01/11/2023: 
buổi sáng tham quan và làm việc tại Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc, buổi 
chiều làm việc tại Viện Tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản của Viện 
khoa học Nông nghiệp Trung Quốc; Ngày 02-03/11/2023: Tham dự hội nghị chất lượng 
và an toàn thực phẩm Quốc tế Trung Quốc; sau đó trở về Việt Nam vào cuối tuần. 

MỤC TIÊU CHUYẾN KHẢO SÁT  

10. Mục tiêu của nhóm kỹ thuật tham gia chuyến thăm quan học tập về đánh giá 
nguy cơ an toàn thực phẩm tại Trung Quốc là để thu thập kiến thức thực tiễn về cách 
một quốc gia khác như Trung Quốc thực hiện đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ trong 
một khung khổ toàn diện và một cơ quan duy nhất hoặc phương pháp quản lý an toàn 
thực phẩm tích hợp với sự hợp tác liên bộ như thế nào. 

11. Chuyến khảo sát đã giúp các nhà quản lý nguy cơ, các chuyên gia đánh giá 
nguy cơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương có cơ hội 
trực tiếp tiếp cận kiến thức thực tế, xác định các phương pháp và thực hành tốt áp dụng 
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cho các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm liên quan đến đánh giá/phân tích nguy cơ. 
Cụ thể hơn, chuyến thăm đã cung cấp thêm kiến thức cho các thành viên về: 

 Khung pháp lý và cấu trúc về đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tại Trung Quốc 

 Bộ máy thể chế, tổ chức (thẩm quyền/ủy quyền) liên quan đến đánh giá nguy cơ, 
quản lý nguy cơ, và phương pháp truyền thông nguy cơ trong phân tích nguy cơ 
an toàn thực phẩm tại Trung Quốc 

 Nghiên cứu các hoạt động đánh giá nguy cơ hóa học và vi sinh trong nhiều loại 
thực phẩm 

 Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức khác nhau liên quan đến phân tích 
nguy cơ an toàn thực phẩm tại Trung Quốc 

 Quy trình ứng phó với bùng phát bệnh do thực phẩm 

 Phương pháp tiếp cận dựa trên khoa học và dựa trên nguy cơ về an toàn thực 
phẩm 

 Việc ứng dụng dữ liệu đánh giá nguy cơ vào quản lý an toàn thực phẩm (ví dụ: 
quy định) 

 Thúc đẩy, điều phối các phương pháp đánh giá nguy cơ thống nhất 

 Nhận diện các nguy cơ mới nổi một cách hệ thống với mục tiêu phòng ngừa 

 Cách tiếp cận của Trung Quốc về lên chương trình phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm quốc gia và phân bổ nguồn lực 

KẾT QUẢ 

12. Việc trao đổi giúp cung cấp kiến thức thực tế để áp dụng vào quá trình và 
khung phân tích nguy cơ đang diễn ra tại Việt Nam. 

13. Việc trao đổi kiến thức tạo cơ hội, thông qua các buổi làm việc, thảo luận với 
các cơ quan, tổ chức tại Trung Quốc về lộ trình của họ trong phương pháp đánh giá nguy 
cơ thống nhất, để xây dựng các điểm tương đồng trong phương pháp đánh giá nguy cơ 
giữa ba Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương) tại 
Việt Nam nhằm thống nhất, tham mưu về phương án cho hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm thống nhất và sự kết nối giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, 
Bộ Công Thương trong sử dụng dữ liệu đánh giá nguy cơ. 

14. Việc trao đổi kiến thức giúp thiết lập thông tin cho tài liệu đề án đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm của Việt Nam và một tài liệu có thể được ba bộ (Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) thống nhất, phê duyệt 



 
 

 
77 

15. Chuyến khảo sát là một dịp rất tốt để các nhà quản lý nguy cơ và các chuyên 
gia đánh giá nguy cơ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công 
Thương có thể trực tiếp quan sát, tìm hiểu về hoạt động phân tích nguy cơ an toàn thực 
phẩm hiệu quả phục vụ cho phân tích nguy cơ của Việt Nam và áp dụng đánh giá nguy 
cơ vào quản lý an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh do thực phẩm. Các thành viên của 
đoàn đã học hỏi từ các đồng nghiệp tại Trung Quốc về những điều “nên và không nên” 
để thực hiện một khung phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm hiệu quả. Chuyến khảo sát 
tới Trung Quốc đã giúp xây dựng sự đồng thuận trong các bộ ngành (Bộ Y tế, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực 
phẩm nói chung cũng như đánh giá nguy cơ nói riêng, về các bước tiếp theo để thực 
hiện, thực thi hiệu quả hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ. 

16. Kiến thức mà các thành viên thu được qua chuyến công tác tiếp tục được chia 
sẻ qua một hội thảo sau chuyến đi (tổ chức vào ngày 7/11/2023) và xây dựng sự đồng 
thuận về đề án đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam. Ngoài ra cũng đề xuất 
các hoạt động cần Dự án SAFEGRO hỗ trợ trong thời gian tới tại Việt Nam. 

MỘT SỐ PHÁT HIỆN 

17. Đoàn đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các đối tác liên quan đến đánh giá, 
quản lý, và kiểm soát an toàn thực phẩm. Các buổi làm việc đã giúp đoàn cảm nhận sự 
quyết tâm chính trị quanh các vấn đề này, lắng nghe trực tiếp về quá trình xây dựng, 
phát triển khung pháp lý và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại Trung Quốc qua các 
năm. Ở cấp trung ương, như đã nêu trong chương trình, đoàn đã có các buổi làm việc 
với các đơn vị sau: 

(i) Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc: 

Trung tâm được thành lập từ 2010, nhưng đã phát triển rất nhanh nhờ được sự 
thống nhất về công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Đây 
là đơn vị đấu mối về hoạt động đánh giá nguy cơ, giám sát an toàn thực phẩm 
trong toàn Trung Quốc, có vai trò cung cấp các bằng chứng khoa học cho công 
tác quản lý an toàn thực phẩm tại Trung Quốc. Phương pháp đánh giá nguy cơ tại 
Trung tâm tuân theo chuẩn của WHO. Việt Nam có thể tham khảo mô hình này 
của Trung Quốc trong hoạt động đánh giá nguy cơ và giám sát nguy cơ trong cả 
nước. Trung tâm có các đơn vị để thực hiện toàn bộ các bước của quy trình đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm, bao gồm: phòng đánh giá về độc tính, phòng giám 
sát mối nguy an toàn thực phẩm, các phòng đánh giá nguy cơ, phòng tiêu chuẩn, 
phòng thí nghiệm hóa học và sinh học, phòng đánh giá tiêu thụ. Ngoài ra, Trung 
tâm còn thực hiện nhiệm vụ truyền thông nguy cơ an toàn thực phẩm. Đến nay, 
Trung tâm đã thực hiện hơn 100 đánh giá nguy cơ để hỗ trợ công tác quản lý nguy 
cơ.  
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(ii) Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc 

Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc là một viện nghiên cứu quốc gia 
Trung Quốc, được thành lập từ năm 2004 để nghiên cứu, phát triển khoa học và 
công nghệ áp dụng trong thanh tra và kiểm dịch. Học viện thanh tra và kiểm dịch 
Trung Quốc được thành lập qua việc hợp nhất hai đơn vị là Viện kiểm dịch thực 
vật của Bộ Nông nghiệp (thành lập năm 1954) và Viện công nghệ kiểm tra hàng 
hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc (thành lập năm 1979). Sứ mệnh của học viện 
này chủ yếu là tiến hành nghiên cứu về khoa học ứng dụng trong thanh tra và 
kiểm dịch, cũng như khoa học công nghệ cao cơ bản, khoa học mềm, tập trung 
vào giải quyết các vấn đề chung, toàn diện, các vấn đề cấp bách và quan trọng 
liên quan đến công tác thanh tra, kiểm dịch. Học viện hỗ trợ kỹ thuật cho công 
tác xây dựng chính sách liên quan đến thanh tra và kiểm dịch cho chính phủ trung 
ương Trung Quốc, và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thực thi pháp luật của Tổng 
cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc và các địa 
phương. 

Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc có các đơn vị gồm: Trung tâm ứng 
dụng phân tích mối nguy an toàn thực phẩm và điểm kiểm soát tới hạn, Trung 
tâm kiểm tra sản phẩm và vật liệu nano của Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm 
nghiệm và kiểm dịch Trung Quốc. Đoàn đã được tham quan các cơ sở phòng thí 
nghiệm rộng lớn của Học viện.  

(iii) Viện Tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản (thuộc Viện 
Khoa học nông nghiệp Trung Quốc) 

Viện Tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản thuộc Viện Khoa 
học nông nghiệp Trung Quốc, là đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn 
Trung Quốc, chủ yếu thực hiện đánh giá nguy cơ đối với hóa chất bảo vệ thực vật 
và thuốc thú y nhằm xây dựng quy định về giới hạn dư lượng tối đa cho phép 
(MRLs). Quy trình đánh giá nguy cơ chú trọng nhiều hơn đến sự phân hủy, thay 
đổi của thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y trong điều kiện sử dụng thực tế trên 
cây trồng hoặc vật nuôi. Số liệu về độc tính và tiêu thụ được chia sẻ bởi Trung 
tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc. 

18. Qua thảo luận các cơ quan, tổ chức, đoàn đã tìm hiểu về sự hợp tác, phối hợp 
giữa Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, Học viện 
thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc, và Viện Tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm 
tra nông sản thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Trung Quốc trong  phát triển và duy trì 
một cơ sở dữ liệu về các đánh giá nguy cơ. Mặc dù cả Trung tâm đánh giá nguy cơ an 
toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc và Viện tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm 
tra nông sản Trung Quốc đều tiến hành đánh giá nguy cơ, nhưng những đánh giá do Viện 
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tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản Trung Quốc thực hiện giới hạn ở 
đánh giá nguy cơ về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt và sử dụng thuốc thú 
y trong chăn nuôi, trong khi đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm cho tất cả các sản 
phẩm thực phẩm bất kể có nguồn gốc thực vật hay động vật đều được thực hiện bởi 
Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc. Tất cả dữ liệu 
đánh giá nguy cơ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu do Trung tâm này quản lý. 

19. Trong trường hợp bùng phát bệnh do thực phẩm hoặc thu hồi thực phẩm, Học 
viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc và các viện trực thuộc cũng như thanh tra và 
kiểm dịch cấp địa phương sẽ tham gia vào việc thu hồi thực phẩm, điều tra và báo cáo 
khoa học về sự kiện. Tùy thuộc vào kết quả điều tra, có thể yêu cầu một đánh giá nguy 
cơ mới hoặc cập nhật cho sản phẩm đang được điều tra và điều này sẽ được chuyển đến 
Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm trung ương Trung Quốc. 

20. Ở Trung Quốc, có 3 Bộ tham gia vào quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm: 
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Tổng cục quản lý thị trường, Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc theo từng khâu của sản phẩm.  Bộ Y tế không tham gia quản lý trực tiếp mà chỉ 
đóng vài trò xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm thông qua đánh giá nguy cơ và thực hiện 
giám sát nguy cơ an toàn thực phẩm. Không có sự chồng chéo về công tác quản lý nguy 
cơ và đánh giá nguy cơ thực hiện tại Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
quốc gia Trung Quốc và Viện Tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ kiểm tra nông sản 
của Viện khoa học nông nghiệp Trung Quốc. Kết quả đánh giá nguy cơ là cơ sở để các 
Bộ quản lý đưa ra các quyết định quản lý, truyền thông nguy cơ. 

21. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chia sẻ dữ liệu nhằm phục 
vụ đánh giá nguy cơ được thực hiện từ Trung ương đến địa phương (99% cấp quận). 
Toàn bộ dữ liệu an toàn thực phẩm có thể được truy cấp ở Trung tâm đánh giá nguy cơ 
an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc. 

22. Qua việc tham dự Hội nghị chất lượng và an toàn thực phẩm quốc tế lần thứ 
17 tại Bắc Kinh, Trung Quốc diễn ra vào các ngày 2-3/11/2023, đoàn đã nghe các bài 
thuyết trình không chỉ từ lãnh đạo cấp cao và nhân viên khoa học của Trung tâm đánh 
giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, Viện tiêu chuẩn chất lượng và 
công nghệ kiểm tra nông sản, mà còn từ các tổ chức khác ở Trung Quốc, bao gồm cả cơ 
quan quản lý và khối tư nhân có liên quan đến an toàn thực phẩm, và các diễn giả từ các 
nước khác trong khu vực, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, Cơ quan quản 
lý an toàn thực phẩm châu Âu, Cơ quan Quản lý của Ả Rập Xê-út, cũng như các tổ chức 
quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp 
Quốc, các tổ chức sản xuất thực phẩm tư nhân…  
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23. Trong một phiên thảo luận nhóm về nội dung Giám sát bệnh do thực phẩm và 
điều tra bùng phát (nghiên cứu trường hợp), chuyên gia tư vấn của Dự án SAFEGRO là 
thành viên trong đoàn đã có bài trình bày về Giám sát sự cố an toàn thực phẩm tại Việt 
Nam tóm tắt từ báo cáo do Dự án SAFEGRO xây dựng. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

24. Dự án và đoàn nhận thấy Trung Quốc, với nhiều điểm tương đồng với Việt 
Nam về cấu trúc bộ máy, sẽ cung cấp những kinh nghiệm có giá trị cho Việt Nam học 
hỏi cả về kỹ thuật và tổ chức. 

25. Là một cấu phần không tách rời của khung phân tích nguy cơ, Trung Quốc đã 
phát triển đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm sau khi Luật An toàn thực phẩm được 
ban hành năm 2009, với việc thành lập Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
quốc gia Trung Quốc, và sự phát triển và trọng tâm của Trung tâm này nhấn mạnh vào 
tiến triển trong công tác đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia.  

26. Trung Quốc tiếp tục phát triển các phương pháp đánh giá nguy cơ, và cung 
cấp dữ liệu đánh giá nguy cơ nhiều hơn, tốt hơn cho quản lý nguy cơ. Với việc ban hành 
Luật An toàn Thực phẩm mới năm 2015, và bộ máy thể chế tổ chức năm  2018, Trung 
tâm thuộc Tổng cục quản lý giám sát thị trường Trung Quốc, Viện tiêu chuẩn chất lượng 
và công nghệ kiểm tra nông sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Nông thôn… là các nhà đánh 
giá nguy cơ, và Học viện thanh tra và kiểm dịch Trung Quốc là các nhà quản lý nguy cơ 
– người ta cho rằng an toàn thực phẩm tại Trung Quốc sẽ ngày càng được cải thiện. 

27. Khuyến nghị Chính phủ Việt Nam nên xem xét mô hình của Trung Quốc trong  
phát triển một đầu mối duy nhất trong chính phủ để thực hiện tất cả các đánh giá nguy 
cơ an toàn thực phẩm. 

28. Khuyến nghị Chính phủ áp dụng cách tiếp cận từng bước xây dựng năng lực 
hướng tới thành lập một Trung tâm đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm quốc gia nhằm 
phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Trung tâm đánh giá nguy cơ 
được đề xuất phải độc lập với các cơ quan quản lý nguy cơ, trung tâm này nên được đặt 
như một tổ chức độc lập với ba bộ hiện đang chịu trách nhiệm về quy định và thực thi 
quản lý an toàn thực phẩm.
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PHỤ LỤC KHUNG ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ATTP BỘ Y TẾ - NIFC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

Các viện nghiên
cứu

Các trường đại học

Các phòng thí
nghiệm TW

VFSA
Cơ quan

quảnlý ATTP

- Báo cáo nghiên cứu
- Đề xuất nghiên cứu mới

- Cấp kinh phí
- Đề xuất nghiên cứu

- Quản lý nguy cơ
- Truyền thông nguy cơ

Hệ thống đánh giá nguy cơ ATTP

Hội đồng
chuyêngia

- Đánh giá nguy cơ sức khỏe
(WHO)

Phối hợp, điều phối NC
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PHỤ LỤC DỰ ÁN JICA (NHẬT BẢN) HỖ TRỢ TRUNG TÂM RETAQ 
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PHỤ LỤC E HỘI THẢO PHÂN LOẠI ƯU TIÊN ĐÁNH GIÁ NGUY 
CƠ AN TOÀN THỰC PHẨM 

BẢN DỰ THẢO ĐỂ THẢO LUẬN 
Hội thảo Phân loại tưu tiên đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 

(Tháng …/2024) 
Giới thiệu 

Tài liệu này mô tả mục tiêu của Hội thảo tham vấn nhằm xác định một danh sách 
ưu tiên gồm (từ x đến …) các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm mà Dự án SAFEGRO 
và các nhà tài trợ khác sẽ hỗ trợ thay mặt Chính phủ Việt Nam trên cơ sở chia sẻ kinh phí 
với các cơ quan quản lý tương ứng. 

Mục tiêu hội thảo 

Hội thảo nhằm mục đích thu hút các chuyên gia kỹ thuật từ 3 bộ chịu trách nhiệm 
về quản lý an toàn thực phẩm ở Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y 
tế, Bộ Công Thương) để thống nhất về các ưu tiên đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm 
cho Việt Nam. Kết quả của hội thảo sẽ là: thống nhất được một danh sách ưu tiên khoảng 
6 đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm để các bộ liên quan tiến hành, với sự hỗ trợ của Dự 
án SAFEGRO. 

Về tổ chức hội thảo  

Quy trình bỏ phiếu và trách nhiệm  

Hội thảo phân loại ưu tiên FSRA cần sự tham gia của những thành phần dưới đây 
(tối đa khoảng 30 người): 

Các thành viên với quyền bỏ phiếu là các chuyên gia được chỉ định bởi từng bộ 
(##?) người sẽ bỏ phiếu và xếp hạng các nguy cơ an toàn thực phẩm. 

Các cố vấn chuyên môn (advisors) hỗ trợ các thành viên bỏ phiếu trả lời các câu 
hỏi/cho điểm RA. 

Các cán bộ hỗ trợ/điều phối viên (facilitators) hỗ trợ và giải thích thêm cho các 
nhóm nhỏ về quy trình, phương pháp, và dịch khi cần thiết. 

Nhóm đánh giá nguy cơ (RA) sẽ tổ chức một webinar để giải thích chi tiết phương 
pháp phân loại ưu tiên cho nhóm cán bộ hỗ trợ/điều phối viên trước khi hội thảo (ngày giờ 
sẽ được xác định sau) để các điều phối viên hiểu rõ quy trình và có thể hỗ trợ, giải thích 
tốt hơn cho các thành viên bỏ phiếu trong hội thảo khi cần. Hội thảo sẽ diễn ra theo hình 
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thức kết hợp. Các thành viên bỏ phiếu sẽ thực hiện việc xếp hạng và cho điểm ngay tại 
phòng hội thảo. Các cố vấn có thể làm việc từ xa. Các cán bộ hỗ trợ/điều phối viên cũng 
sẽ tham dự trực tiếp. 

Hồ sơ năng lực của người tham gia hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ 

Đây là một hội thảo kỹ thuật để xếp hạng và phân loại ưu tiên các mối nguy an toàn 
thực phẩm có tính đến các ưu tiên quốc gia nên những người tham gia cần phải có hồ sơ 
năng lực sau: 

o Kiến thức làm việc về các mối nguy an toàn thực phẩm chính ở Việt Nam. 
o Kiến thức về an toàn thực phẩm và bệnh dịch, với hiểu biết về phòng thí nghiệm 

và/hoặc dịch tễ học về an toàn thực phẩm, kiểm soát và giám sát các mối nguy 
an toàn thực phẩm chính liên quan đến Việt Nam. 

o Kinh nghiệm thực hiện các đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm. 
o Kiến thức làm việc được bằng tiếng Anh, nhưng cũng sẽ có hỗ trợ phiên dịch 

Vai trò của người tham gia trong hội thảo phân loại ưu tiên đánh giá nguy cơ  

Thành viên bỏ phiếu  

Số lượng đại diện chuyên gia từ các bộ liên quan đến kiểm soát an toàn thực phẩm 
là bằng nhau. Mỗi bộ có 4 thành viên:  

Các chuyên gia cần có chuyên môn về: sức khỏe động vật, sức khỏe con người, môi 
trường, phòng thí nghiệm, người tiêu dùng, kiểm tra an toàn thực phẩm, chợ, và các khía 
cạnh khác của chuỗi giá trị. Kiến thức về doanh nghiệp cũng rất mong muốn. 

Cố vấn 

Các đối tác học thuật, các bên liên quan chính đưa ra tư vấn, chuyên môn cho các 
thành viên bỏ phiếu trong suốt hội thảo. 

Cán bộ hỗ trợ/điều phối viên   

Các đại diện từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, 
Dự án SAFEGRO 

Quy trình hội thảo 

Sẽ dành ra một ngày cho một loạt các hoạt động tư vấn chuyên gia (xem sơ đồ bên 
dưới) để đi đến danh sách các ưu tiên sẽ thực hiện theo phương pháp từng bước một. Mục 
tiêu của hoạt động đầu tiên (Bước 1) là tinh chỉnh danh sách các mối nguy, nguy cơ, kịch 
bản an toàn thực phẩm để tiến hành phân loại, xếp hạng ưu tiên. Bước này là để các chuyên 
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gia có thể tập trung xếp hạng theo danh sách các điều kiện quan trọng trong thời gian phân 
bổ tại hội thảo. Lý tưởng thì việc xếp hạng sẽ được tiến hành đối với tổng cộng khoảng 30 
nguy cơ, tuy nhiên, có thể cung cấp một danh sách dài, đầy đủ khoảng 50 nguy cơ cho các 
thành viên trước khi hội thảo. Sẽ liên hệ với các thành viên trước khi hội thảo được tổ chức 
để có được một danh sách theo thứ tự ưu tiên các bệnh. Kết quả của danh sách này sẽ được 
trình bày và thảo luận và sẽ chọn ra tối đa 30 nguy cơ an toàn thực phẩm để tiếp tục xếp 
hạng. 

Danh sách 30 nguy cơ sau đó sẽ được phân loại theo “nhóm hoặc kiểu dịch” với sự 
tư vấn của các chuyên gia trong nước. Bước phân loại này giúp sắp xếp chúng thành các 
nhóm đồng nhất dựa trên các tiêu chí cụ thể: nguy cơ (hóa học, vi sinh; vật lý, dị ứng, 
AMR); hàng hóa thực phẩm (tươi/sống, nấu chín hoặc chế biến); thực thể/môi trường (chợ, 
bếp ăn trường học; v.v) 

Các bước hội thảo: 

 
 

Chương trình hội thảo 

Phần trình bày:  

o Các nguy cơ an toàn thực phẩm ở Việt Nam: các phát hiện qua rà soát tư liệu - 
Học thuật 

o Nhà quản lý nguy cơ Bộ Y tế – Góc nhìn từ Bộ Y tế 
o Nhà quản lý nguy cơ của Bộ NN&PTNT – Góc nhìn từ Bộ NN&PTNT 
o Nhà quản lý nguy cơ của Bộ Công Thương – Góc nhìn từ Bộ Công Thương 
o Xem xét danh sách sơ bộ 
o Xếp hạng các mối nguy an toàn thực phẩm, đo lường tác động và kết quả sức 

khỏe 
o Chuẩn bị các câu hỏi cần trả lời 
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o Hướng dẫn chấm điểm các mối nguy an toàn thực phẩm và ví dụ về quá trình 
xếp hạng 

o Chấm điểm các mối nguy và kịch bản an toàn thực phẩm 
o Phân tích kết quả chấm điểm thời gian thực và xếp hạng các nguy cơ an toàn 

thực phẩm cho các đánh giá 
o Thảo luận về việc phân công đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm cho các nhà 

quản lý nguy cơ các bộ và nhà tài trợ tương ứng 

Việc xác định và mời các thành viên bỏ phiếu và cố vấn nên được thực hiện bởi các Bộ. 
Sẽ tổ chức một buổi họp trực tuyến cho nhóm chuyên gia để giải thích về mục đích của hội 
thảo, tóm tắt về quy trình xếp hạng ưu tiên, yêu cầu về hồ sơ năng lực cần thiết của các 
thành viên bỏ phiếu và cố vấn, và đề nghị họ bắt đầu mời các thành viên bỏ phiếu, các cố 
vấn trong nước. 
Hội thảo phân loại ưu tiên các mối nguy ATTP thực tế sẽ được tổ chức trong 1 ngày. 
Trước hội thảo, nhóm đánh giá nguy cơ sẽ cung cấp tài liệu trước hội thảo để kịp dịch và 
gửi các thành viên tham gia hội thảo: 

o Danh sách các mối nguy và nguy cơ an toàn thực phẩm 
o Danh sách các mối nguy được nhóm thành các nhóm 
o Danh sách các tiêu chí cần được xem xét 
o Danh sách các câu hỏi và câu trả lời tương ứng cần được xem xét trong quá trình 

phân loại, xếp hạng ưu tiên 
o Điều chỉnh công cụ phân loại ưu tiên kỹ thuật số 

Tiêu chí phân loại ưu tiên nguy cơ an toàn thực phẩm 

Một số ví dụ về các tiêu chí chung về tác động kinh tế-xã hội của các nguy cơ an 
toàn thực phẩm: 

o Khả năng nhập viện 
o Tác động thị trường lao động 
o Hạn chế thương mại 
o Đóng cửa thị trường 
o Kiểm soát dịch chuyển 
o Trang trại/chợ 
o Giới hạn sản xuất 
o Sợ nhiễm bệnh của người tiêu dùng (thái độ nguy cơ) 
o Tác động chi phí sản xuất 
o Tài trợ của chính phủ 
o Gánh nặng đối với các nhà sản xuất quy mô nhỏ 
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Một số ví dụ về tiêu chí cụ thể về an toàn thực phẩm 

o Phương tiện thực phẩm 
o Mô hình thời gian 
o Mức độ nghiêm trọng của bệnh 
o Mức độ địa lý 
o Độ nhạy cảm với khí hậu 
o Độ nhạy cảm với thay đổi cảnh quan 
o Hiệu quả của các biện pháp kiểm soát 
o Sự sẵn có của các biện pháp kiểm soát 
o Sự du nhập chất gây ô nhiễm 
o Tiêu thụ và phơi nhiễm
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